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• Trong khi đó, ở một số 
quốc gia, công việc gia 
đình thường do trẻ em từ 
5-17 tuổi đảm nhiệm, 
nhiều em trong số đó là 
lao động trẻ em.

• Ở một số quốc gia, 
ngành giúp việc gia đình 
chủ yếu bao gồm phụ 
nữ từ các nhóm thiểu 
số. 

• Ví dụ, ở Việt Nam, nhiều 
người giúp việc gia đình 
là phụ nữ trung niên 
đến từ các vùng nông 
thôn.

• Công việc gia đình có 
tính chất giới tính cao, 
với phụ nữ chiếm 76.2% 
trong ngành. 

• Công việc gia đình chiếm 
4.5% việc làm của phụ 
nữ trên toàn cầu.

• Trên toàn thế giới, có 
khoảng 75.6 triệu người 
giúp việc gia đình trên 
15 tuổi. 

1024/10/2025

Công việc chăm sóc tại gia
S Ố L IỆU  TH ỰC TẾ

ILO (2021)

1034/10/2025

Công việc chăm sóc tại gia
T HÁCH  T HỨC V Ề  M ẶT CẤU T RÚC Đ ỐI  V ỚI  NGƯỜI  L AO Đ ỘN G

Công việc giúp việc gia 
đình là một lĩnh vực 

việc làm quan trọng đối 
với người lao động di 

cư.

Người lao động giúp việc gia đình di cư phải đối mặt với những điểm yếu 

mang tính cơ cấu đặc biệt do xuất thân là người di cư của họ:

• Các chính sách di cư có thể cản trở việc tiếp cận bảo trợ xã hội và quyền lao động 
bằng cách loại trừ người lao động di cư – đặc biệt là người lao động di cư không 
hợp pháp – khỏi luật pháp và chính sách. 

• Điều kiện làm việc và quyền lao động của người lao động giúp việc gia đình di cư 
thường không được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia đến, mà thay vào đó, 
bởi các hiệp định song phương và biên bản ghi nhớ giữa các quốc gia xuất xứ 
và quốc gia đến. Điều này thường dẫn đến mức độ bảo vệ không đầy đủ và mang 
tính phân biệt đối xử.

• Người lao động giúp việc gia đình di cư thường có chi phí thuê thấp hơn so với 
người bản địa, điều này tác động tiêu cực đến điều kiện và giá trị công việc của họ 
cũng như khả năng được đối xử bình đẳng.

Gallotti & Branch (2015)
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Mặc dù chăm sóc người khác, bản thân người giúp việc thường không được tiếp cận đầy đủ với các quyền, phúc lợi và 
thể chế cung cấp dịch vụ chăm sóc, phần lớn là do họ không được hưởng luật an sinh xã hội và luật lao động 

• Theo ILO, chỉ có 45,6% lao động nữ giúp việc gia đình có quyền hợp pháp được nghỉ thai sản vào năm 
2020. Ngay cả trong những trường hợp họ đủ điều kiện hưởng chế độ này, việc thực hiện và tuân thủ các 
luật như vậy thường không hiệu quả.

• Chỉ có 39,9% lao động nữ giúp việc gia đình được hưởng quyền hợp pháp đối với trợ cấp tiền mặt thai 
sản. Hơn nữa, chỉ có 13,4% người lao động giúp việc gia đình được hưởng các phúc lợi gia đình.

• Người lao động giúp việc gia đình cũng thường thiếu khả năng tiếp cận đầy đủ đến các dịch vụ chăm sóc 
trẻ em. Điều này là do 1) Sự thiếu hụt trên toàn cầu trong việc cung cấp quyền đối với các dịch vụ chăm 
sóc trẻ em, và 2) Do phạm vi bao phủ rất hạn chế đối với các nhóm dễ bị tổn thương như người lao động 
giúp việc gia đình, ngay cả khi điều đó được quy định hợp pháp

Công việc chăm sóc tại gia

104ILO (2021) 
ILO (2022)

Việc thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ bảo trợ xã hội thiết yếu có thể ảnh hưởng 
đến các chuỗi chăm sóc toàn cầu, vốn dựa vào lực lượng lao động nữ được trả lương 
không tương xứng, đặc biệt là trong khu vực kinh tế phi chính thức

TH ÁCH THỨC VỀ  MẶT  CẤU  TR ÚC ĐỐ I  VỚ I  N GƯỜ I  L AO  ĐỘ NG
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B )  Tr ư ờ n g  h ợ p  c ô n g  v i ệ c  
c h ă m  s ó c  t ạ i  g i a

0 2  L a o  đ ộ n g  g i ú p  v i ệ c  t ạ i  
g i a  d i  c ư  n g ư ờ i  V i ệ t  N a m
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Người giúp việc trong nước:

- Phần lớn người giúp việc là phụ nữ (97,8%).

- Trình độ học vấn thấp: phần lớn chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông trở xuống, đặc biệt có 22% - 31,8% người giúp việc 
hoàn thành chương trình tiểu học.

- Phần lớn không được đào tạo nghề (98,4%).

- Độ tuổi trung bình: 44,8 tuổi.

- Không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội thường xuyên (91,6%).

Lao động giúp việc tại gia di cư người Việt Nam

106
Rosa Luxemburg Stiftung (2017)
Rosa Luxemburg Stiftung (2018)

TH ÔN G T I N S Ơ LƯỢ C

Người giúp việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB), tính đến cuối năm 2016, có hơn 520.000 lao động di cư Việt Nam đang làm 
việc ở nước ngoài tại khoảng 40 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó phụ nữ chiếm khoảng 37% và phần lớn 
trong số họ làm công việc giúp việc gia đình. Người giúp việc Việt Nam di cư chủ yếu đến Đài Loan (Trung Quốc), Cộng hòa 
Síp, Macao (Trung Quốc), Malaysia, Ả Rập Xê Út, Thái Lan và Trung Quốc.

• Giới tính: 100% người giúp việc làm việc ở nước ngoài là phụ nữ

• Độ tuổi: từ 20 đến dưới 50

• Xuất xứ: đến từ các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và vùng dân tộc thiểu số, nơi điều kiện kinh tế khó khăn, người lao 
động thất nghiệp hoặc làm việc không đủ việc. Nhóm làm việc tại thị trường Đài Loan và Ả Rập Xê Út chủ yếu đến từ các 
vùng nông thôn, miền núi và các vùng kinh tế khó khăn từ các tỉnh như Bắc Kạn, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Gia Lai và Tây Ninh.

Lao động giúp việc tại gia di cư người Việt Nam

107

T HÔNG T IN SƠ L ƯỢC

IOM (2015)
Rosa Luxemburg Stiftung (2017)
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Lao động giúp việc tại gia di cư người Việt Nam

108

Khuat Hong (2021)

T Ổ N G  S Ố  L A O  Đ Ộ N G  V I Ệ T  N A M  Ư Ớ C  T Í N H  T Ạ I  C Á C  Q U Ố C  G I A  Đ Í C H  Đ Ế N  C H Í N H  V À O  T H Á N G  6  N Ă M  2 0 1 8

NGHỈ GIẢI LAO
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15 Phút
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Phần III: Công việc bấp bênh trong chuỗi chăm sóc toàn cầu

110

A) Di cư lao động chăm sóc
01 Ôn lại: Tính giao thoa 
02 Công việc bấp bênh trong lĩnh vực chăm sóc

B) Trường hợp công việc chăm sóc tại gia
01 Công việc chăm sóc tại gia là gì?
02 Lao động giúp việc tại gia di cư người Việt Nam

N G H Ỉ  G I Ả I  L A O

C) Tìm hiểu về sự tiếp xúc của người di cư Việt Nam với 
công việc (chăm sóc) bấp bênh

01 Quy trình tuyển dụng
02 Điều kiện làm việc của người di cư Việt Nam 
làm công việc chăm sóc

09:15 – 10:10

10:45 – 11:00

10:10 –10:45

11:00 – 12:30

111

C )  T ì m  h i ể u  v ề  s ự  t i ế p  
x ú c  c ủ a  n g ư ờ i  d i  c ư  V i ệ t  
N a m  v ớ i  c ô n g  v i ệ c  ( c h ă m  

s ó c )  b ấ p  b ê n h

0 1  Q u y  t r ì n h  t u y ể n  d ụ n g
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Quy trình tuyển dụng

Tuyển dụng lao động có đạo đức:

• Đồng ý tự nguyện và có hiểu biết: Người lao động nên có quyền tự do lựa chọn và từ chối việc làm mà 
không bị ép buộc hay lừa dối.

• Thực hành minh bạch và công bằng: Hợp đồng rõ ràng với mức lương công bằng, giờ làm việc hợp lý và 
điều kiện làm việc an toàn. Phí tuyển dụng nên hợp lý và được nêu rõ ràng.

• Tôn trọng quyền con người: Bao gồm quyền tự do đoàn thể, quyền thương lượng tập thể và quyền không bị 
phân biệt đối xử, cùng với các quyền khác.

• Phúc lợi của người lao động: Đảm bảo an toàn và sức khỏe của họ trong suốt quá trình tuyển dụng và làm 
việc, chẳng hạn như đào tạo, định hướng trước khi đi.

112

T UYỂN D ỤNG L AO  ĐỘ NG CÓ  ĐẠO  ĐỨC SO VỚI  B UÔ N BÁN NGƯỜI

Quy trình xuất khẩu lao động

113
Khuat Hong (2021)

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng được ban hành năm 2006 

nhằm mục đích quản lý việc di cư lao động quốc tế. 

Tuy nhiên, nhiều người lao động Việt Nam vẫn di cư 

không theo con đường chính thức, làm việc mà 

không có giấy tờ hợp lệ ở các nước như Trung Quốc, 

Thái Lan và Hàn Quốc. Điều này bao gồm cả việc ở lại 

quá thời hạn visa. Cả Việt Nam và các nước đến đều 

có những hình phạt cho việc di cư không hợp pháp, 

ví dụ như phạt tiền.
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Quy trình tuyển dụng

Buôn bán người:

• Ép buộc và lừa dối: Buôn bán người bao gồm việc sử dụng vũ lực, gian lận hoặc ép buộc để tuyển dụng, vận chuyển hoặc 
che giấu cá nhân để khai thác. Điều này có thể bao gồm các chiến thuật tuyển dụng gian dối, giữ lại tiền lương và hạn chế 
quyền tự do đi lại.

• Bóc lột và lạm dụng: nạn nhân của nạn buôn người thường phải chịu lao động cưỡng bức, bóc lột tình dục hoặc các hình 
thức lạm dụng khác.

• Vi phạm nhân quyền: thường liên quan đến các mạng lưới tội phạm có tổ chức kiếm lợi từ việc bóc lột những cá nhân dễ 
bị tổn thương.

• Thiếu kiểm soát và lựa chọn: có ít hoặc không kiểm soát được hoàn cảnh của mình và thường không thể thoát khỏi hoàn 
cảnh bị bóc lột của mình do bị đe dọa, ràng buộc vì nợ nần hoặc thiếu giấy tờ pháp lý.

114

T UYỂN D ỤNG L AO  ĐỘ NG CÓ  ĐẠO  ĐỨC SO VỚI  B UÔ N BÁN NGƯỜI
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C )  T ì m  h i ể u  v ề  s ự  t i ế p  
x ú c  c ủ a  n g ư ờ i  d i  c ư  V i ệ t  
N a m  v ớ i  c ô n g  v i ệ c  ( c h ă m  

s ó c )  b ấ p  b ê n h

0 2  Đ i ề u  k i ệ n  l à m  v i ệ c  c ủ a  
n g ư ờ i  d i  c ư  V i ệ t  N a m  l à m  

c ô n g  v i ệ c  c h ă m  s ó c
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Điều kiện làm việc của người di cư Việt Nam làm công việc chăm sóc

• Hợp đồng lao động: Nhận thức về sự cần thiết của việc có 
hợp đồng lao động vẫn còn hạn chế.

• Kỹ năng làm việc: 98,4% chưa được đào tạo, đặc biệt là 
về kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết để tăng cho hiệu 
suất làm việc, dẫn đến áp lực bị đánh giá là làm việc kém 
hiệu quả.

• Thời gian làm việc: 61,1% người trả lời cho biết họ làm 
việc dài hơn 8 tiếng một ngày và 35% cho biết họ làm 
việc trên 10 tiếng một ngày.

• Điều kiện sống: 41,6% người lao động giúp việc gia đình, 
do đặc thù công việc (chăm sóc người già, người bệnh và 
trẻ sơ sinh) hoặc do không gian sống chật hẹp của gia 
đình chủ nhà, phải ở chung phòng/giường với các thành 
viên khác trong gia đình chủ.

• Bảo hiểm xã hội: 32% có bảo hiểm xã hội.

116Rosa Luxumburg Stiftung (2018)

N GƯ ỜI  GIÚP V IỆC  T RONG N ƯỚC

Điều kiện làm việc của người di cư Việt Nam làm công việc chăm sóc

• Giờ làm việc: làm việc liên tục nhiều giờ trong một ngày 
là vấn đề mà phần lớn người giúp việc Việt Nam ở nước 
ngoài phải đối mặt.

• Trả tiền làm thêm giờ: nhiều người giúp việc và người 
chăm sóc tại Đài Loan không nhận được bất kỳ khoản 
tiền nào cho những giờ làm thêm như vậy vì không có 
hệ thống ghi chép về số giờ người giúp việc thực sự làm 
việc trong một ngày.

• Bị bạo lực giới, phân biệt chủng tộc do khác biệt về văn 
hóa, tôn giáo và định kiến   nghề nghiệp: không có dữ liệu 
chính thức, tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy người 
giúp việc bị giữ giấy tờ cá nhân và giấy tờ đi lại, bị giam 
hãm trong môi trường gia đình (Ả Rập Saudi), bị chủ lao 
động đối xử thiếu tôn trọng.

117

Rosa Luxumburg Stiftung (2018)
Tran Duyen (2017)
Lan Anh oang & Yeo (2015)

N GƯ ỜI  GIÚP V IỆC  Đ I  LÀM VIỆC  Ở N ƯỚC NGOÀI  THEO HỢP ĐỒ NG
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THẢO LUẬN

Làm việc theo 3 nhóm được đặc trưng bởi 3 vùng - Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. (45 phút)

Thảo luận câu hỏi sau: (15 phút)

LÀM VIỆC NHÓM:
Sự khác biệt vùng miền giữa người giúp việc Việt Nam

119

Anh/chị có thông tin gì về những người di cư nữ làm việc trong các vai 
trò chăm sóc tại khu vực của mình?

Có sự giao thoa nào trong nhóm đó không?

Họ có nhận được bất kỳ dịch vụ hoặc chương trình hỗ trợ nào không?

Mỗi nhóm chia sẻ những phát hiện chính (mỗi nhóm 10 phút).
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NGHỈ TRƯA

120

1.5 giờ

121

Phần IV:
Giải quyết tình trạng công việc bấp bênh 

trong chuỗi chăm sóc toàn cầu
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Phần IV: Giải quyết tình trạng công việc bấp bênh trong 
chuỗi chăm sóc toàn cầu

122

A) Khuôn khổ chính sách về việc làm tử tế
01 Khuôn khổ pháp lý quốc tế 
02 Khung 5R của ILO về công việc chăm 
sóc tử tế
03 Chuỗi liên tục về giới

N G H Ỉ  G I Ả I  L A O

B) Thẩm định tính khả thi của một ví dụ thực 
hành tốt

Tổng kết ngày 2 và kết thúc khóa tập huấn

13:30 – 14:15

14:25 – 15:35

15:35 – 16:00

14:15 – 14:25

123

A )  K h u ô n  k h ổ  c h í n h  s á c h  
v ề  v i ệ c  l à m  t ử  t ế

0 1  K h u ô n  k h ổ  p h á p  l ý  
q u ố c  t ế
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Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét các câu hỏi sau::

• Những khuôn khổ pháp lý quốc tế nào hiện có để điều chỉnh công việc chăm sóc người di cư?
• Những thách thức trong việc implementing this legal framework này là gì?
• Những khuôn khổ nào có thể giúp đánh giá và cải thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách ở cấp quốc 

gia?

Giải quyết tình trạng công việc bấp bênh trong chuỗi chăm sóc toàn cầu

124

• Khung 5R của ILO nhằm thúc đẩy công 
việc chăm sóc tử tế

• “chuỗi liên tục giới tính”: một khuôn 
khổ để đánh giá chất lượng tác động dự 
kiến   của các biện pháp đối với bình 
đẳng giới

• Thẩm định tính khả thi của một ví dụ 
thực hành tốt

Cân nhắc về 
mặt khái niệm

Cân nhắc thực 
tế

Cải thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách ở cấp quốc gia:
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Khung pháp lý quốc tế có liên quan
Q UẢN  L Ý  CÔ NG  V IỆC CHĂM SÓ C VÀ  BẢO  VỆ  NGƯỜI  L AO  ĐỘ NG  D I  CƯ

ILO (2011)
UN (n.d.)
UN (n.d.-b) 

Công ước quốc tế về bảo vệ quyền 
của tất cả người lao động di cư và 
thành viên gia đình họ (ICRMW)

Khuyến nghị chung số 26 của 
CEDAW về lao động nữ di cư

Công ước số 189 của ILO về việc làm 
tử tế cho người giúp việc gia đình và 
khuyến nghị số 201 kèm theo

• Nhấn mạnh việc bảo vệ quyền lao động cho phụ nữ di cư. 
• Đảm bảo đối xử công bằng, bảo vệ khỏi bị lạm dụng và quấy rối, và tiếp cận các điều kiện 

làm việc tử tế cho người giúp việc gia đình, bao gồm cả phụ nữ di cư.

• Nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ phụ nữ di cư khỏi bị bóc lột và lạm dụng, đảm bảo quyền lao 
động của họ, bao gồm tiền lương công bằng, điều kiện làm việc an toàn và không bị phân 
biệt đối xử và bạo lực. 

• Kêu gọi các biện pháp cụ thể để giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương của lao động nữ 
di cư.

• Đảm bảo rằng phụ nữ di cư được đối xử và bảo vệ bình đẳng theo luật lao động, nhấn mạnh 
quyền được trả lương công bằng, điều kiện làm việc an toàn và được bảo vệ khỏi sự phân biệt 
đối xử và lạm dụng.
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• Nhằm mục đích đảm bảo rằng người lao động nước ngoài và người bản xứ được 
đối xử bình đẳng trong việc bồi thường cho các tai nạn liên quan đến công việc

• Đặc biệt phù hợp với các quốc gia có số lượng lớn lao động di cư, vì nó đảm bảo rằng 
những người lao động này không bị thiệt thòi trong trường hợp xảy ra tai nạn tại 
nơi làm việc.
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Khung pháp lý quốc tế có liên quan
Q UẢN  LÝ CÔNG VIỆC  CH ĂM SÓC VÀ BẢO  V Ệ  NGƯ ỜI  L AO  ĐỘNG D I  CƯ

ILO (2019)
WHO (2010)
ILO (n.d.-b) 

• Đề cập đến bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm, bao gồm cả trong các hộ gia đình 
tư nhân nơi người lao động chăm sóc gia đình được thuê.

• Mục tiêu là cung cấp sự bảo vệ chống lại mọi hình thức bạo lực và quấy rối, đặc biệt là 
cho những người lao động dễ bị tổn thương như người lao động giúp việc gia đình. Công 
nhận rằng một số nhóm nhất định, bao gồm phụ nữ, bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi bạo 
lực và quấy rối.

Công ước C190 của ILO – Công 
ước về Bạo lực và Quấy rối

Công ước C019 của ILO - Công ước 
về bình đẳng trong đối xử (Bồi 
thường tai nạn)

Bộ quy tắc thực hành toàn cầu của 
WHO về tuyển dụng nhân viên y 
tế quốc tế (2010)

• Khuyến khích các hoạt động tuyển dụng công bằng và minh bạch, đảm bảo rằng 
quyền của nhân viên y tế được bảo vệ và việc tuyển dụng không ảnh hưởng tiêu cực đến 
hệ thống y tế của các quốc gia xuất xứ.

• Bao gồm khuyến nghị tránh tuyển dụng ở một số quốc gia dựa trên danh sách được 
biên soạn thường xuyên về các quốc gia có 'tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng' nhân 
viên y tế có sẵn.
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Khung pháp lý quốc tế có liên quan
NH ỮNG  T HÁCH  T HỨC T RO NG V IỆC  THỰ C H IỆN

Nhiều quốc gia chưa phê 
chuẩn các công ước quan 
trọng như C189 hoặc C190 
(bao gồm Việt Nam ), hạn 
chế tác động toàn cầu của 
chúng.  

Ngay cả ở những quốc gia 
đã phê chuẩn các công ước 
này, việc thực thi có thể yếu 
do khuôn khổ pháp lý không 
đầy đủ hoặc thiếu ý chí chính 
trị. Đối với các quốc gia mà 
công việc gia đình vẫn chưa 
được công nhận theo luật 
lao động quốc gia, việc thực 
thi các tiêu chuẩn quốc tế 
thậm chí còn khó khăn hơn. 

Có một tỷ lệ cao công 
việc chăm sóc phi chính 
thức, đặc biệt là công 
việc chăm sóc tại gia 
đình.

Do nhiều người lao động 
thiếu hợp đồng chính 
thức, khả năng tiếp cận 
bảo hiểm xã hội và các 
biện pháp bảo vệ pháp 
lý còn hạn chế, việc thực 
thi các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế gặp nhiều 
khó khăn.

Thường thiếu dữ liệu 
đáng tin cậy về lực 
lượng lao động chăm 
sóc, đặc biệt là trong khu 
vực phi chính thức.

Sự vô hình này có thể 
dẫn đến việc đánh giá 
thấp quy mô của lực 
lượng lao động và 
những thách thức mà họ 
phải đối mặt, gây cản trở 
việc xây dựng chính sách 
hiệu quả

Trong khu vực chăm sóc 
phi chính thức, việc tìm 
kiếm các chiến lược 
giám sát phù hợp là rất 
khó khăn, điều này đặc 
biệt quan trọng trong 
một lĩnh vực mà người 
lao động, vì nhiều lý do 
khác nhau, cảm thấy khó 
khăn trong việc báo cáo 
các hành vi không tuân 
thủ. Việc thanh tra sẽ đòi 
hỏi phải đến thăm hàng 
nghìn hộ gia đình, khiến 
cho việc thực hiện trở 
nên đầy thách thức

Sự vô hình này có 
thể dẫn đến việc 
đánh giá thấp quy 
mô của lực lượng 
lao động và 
những thách thức 
mà họ phải đối 
mặt, gây cản trở 
việc xây dựng 
chính sách hiệu 
quả
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A )  K h u ô n  k h ổ  c h í n h  s á c h  
v ề  v i ệ c  l à m  t ử  t ế

0 2  K h u n g  5 R  c ủ a  I LO  
n h ằ m  t h ú c  đ ẩ y  c ô n g  v i ệ c  

c h ă m  s ó c  t ử  t ế
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Cải thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách
KHUNG 5R CỦA ILO NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG VIỆC CHĂM SÓC TỬ TẾ 

ILO (2018a) ILO (2018): xliv

Khung 5R cho Công việc chăm sóc tử tế được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xây dựng nhằm giải quyết những thách thức và bất 
bình đẳng trong nền kinh tế chăm sóc, thúc đẩy công việc tử tế cho nhân viên chăm sóc và đảm bảo quyền lợi cũng như phúc lợi 

của họ.

Khuyến nghị chính sách

Ghi nhận (Recognise), giảm thiểu (reduce) và phân 
bổ lại (redistribute) công việc chăm sóc không được 

trả lương

Chế độ (Reward): Nhiều và công việc tử tế hơn cho 
nhân viên chăm sóc

Đại diện (Representation), đối thoại xã hội và 
thương lượng tập thể cho nhân viên chăm sóc
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Cải thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách
KHUNG 5R CỦA ILO NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG VIỆC CHĂM SÓC TỬ TẾ 

ILO (2018a) ILO (2018): xliv

Khung 5R cho Công việc chăm sóc tử tế được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xây dựng nhằm giải quyết những thách thức và bất 
bình đẳng trong nền kinh tế chăm sóc, thúc đẩy công việc tử tế cho nhân viên chăm sóc và đảm bảo quyền lợi cũng như phúc lợi 

của họ.

Khuyến nghị chính sách Các lĩnh vực chính sách chính

Ghi nhận (Recognise), giảm thiểu 
(reduce) và phân bổ lại (redistribute) 
công việc chăm sóc không được trả 

lương

Chính sách chăm sóc

Chính sách kinh tế vĩ mô

Chính sách bảo trợ xã hội
Chế độ (Reward): Nhiều và công việc 

tử tế hơn cho nhân viên chăm sóc
Chính sách lao động

Đại diện (Representation), đối thoại 
xã hội và thương lượng tập thể cho 

nhân viên chăm sóc Chính sách di cư
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Cải thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách
KHUNG 5R CỦA ILO NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG VIỆC CHĂM SÓC TỬ TẾ 

ILO (2018a) ILO (2018): xliv

Khung 5R cho Công việc chăm sóc tử tế được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xây dựng nhằm giải quyết những thách thức và bất 
bình đẳng trong nền kinh tế chăm sóc, thúc đẩy công việc tử tế cho nhân viên chăm sóc và đảm bảo quyền lợi cũng như phúc lợi 

của họ.

Khuyến nghị chính sách

Ghi nhận (Recognise), giảm thiểu (reduce) và phân 
bổ lại (redistribute) công việc chăm sóc không được 

trả lương

Chế độ (Reward): Nhiều và công việc tử tế hơn cho 
nhân viên chăm sóc

Đại diện (Representation), đối thoại xã hội và 
thương lượng tập thể cho nhân viên chăm sóc

Các biện pháp chính sách:
• Đo lường tất cả các hình thức công việc chăm sóc và 

đưa công việc chăm sóc không được trả lương vào quá 
trình ra quyết định.

• Thúc đẩy các chính sách thị trường lao động chủ động 
hỗ trợ việc gắn kết, tái hòa nhập và thăng tiến của những 
người chăm sóc không được trả lương vào lực lượng lao 
động.

• Ban hành và thực hiện các thỏa thuận làm việc thân 
thiện với gia đình cho tất cả người lao động.

• Đảm bảo quyền tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc 
chất lượng.

• Đảm bảo các hệ thống bảo trợ xã hội thân thiện với 
công việc chăm sóc và nhạy cảm giới, bao gồm cả các 
điều kiện sinh xã hội.

• Thực hiện các chính sách nghỉ phép có trách nhiệm giới 
và được nhà nước tài trợ cho tất cả phụ nữ và nam giới.

• …
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Cải thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách
KHUNG 5R CỦA ILO NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG VIỆC CHĂM SÓC TỬ TẾ 

ILO (2018a) ILO (2018): xliv

Khung 5R cho Công việc chăm sóc tử tế được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xây dựng nhằm giải quyết những thách thức và bất 
bình đẳng trong nền kinh tế chăm sóc, thúc đẩy công việc tử tế cho nhân viên chăm sóc và đảm bảo quyền lợi cũng như phúc lợi 

của họ.

Các biện pháp chính sách:
• Điều chỉnh và thực hiện các điều khoản và điều kiện làm 

việc hợp lý và đạt được mức lương bình đẳng cho công 
việc có giá trị như nhau cho tất cả nhân viên chăm sóc

• Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hấp dẫn và 
khuyến khích cho cả nhân viên chăm sóc nam và nữ

• Ban hành luật và thực hiện các biện pháp bảo vệ nhân 
viên chăm sóc di cư

Khuyến nghị chính sách

Ghi nhận (Recognise), giảm thiểu (reduce) và phân 
bổ lại (redistribute) công việc chăm sóc không được 

trả lương

Chế độ (Reward): Nhiều và công việc tử tế hơn cho 
nhân viên chăm sóc

Đại diện (Representation), đối thoại xã hội và 
thương lượng tập thể cho nhân viên chăm sóc
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Cải thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách
KHUNG 5R CỦA ILO NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG VIỆC CHĂM SÓC TỬ TẾ 

ILO (2018a) ILO (2018): xliv

Khung 5R cho Công việc chăm sóc tử tế được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xây dựng nhằm giải quyết những thách thức và bất 
bình đẳng trong nền kinh tế chăm sóc, thúc đẩy công việc tử tế cho nhân viên chăm sóc và đảm bảo quyền lợi cũng như phúc lợi 

của họ.

Khuyến nghị chính sách

Ghi nhận (Recognise), giảm thiểu (reduce) và phân 
bổ lại (redistribute) công việc chăm sóc không được 

trả lương

Chế độ (Reward): Nhiều và công việc tử tế hơn cho 
nhân viên chăm sóc

Đại diện (Representation), đối thoại xã hội và 
thương lượng tập thể cho nhân viên chăm sóc

Các biện pháp chính sách:
• Đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của phụ nữ 

và cơ hội bình đẳng cho vai trò lãnh đạo ở mọi cấp độ 
ra quyết định trong đời sống chính trị, kinh tế và công 
cộng

• Thúc đẩy quyền tự do lập hội cho người chăm sóc và 
người sử dụng lao động

• Thúc đẩy đối thoại xã hội và tăng cường quyền thương 
lượng tập thể trong các lĩnh vực chăm sóc

• Thúc đẩy việc xây dựng liên minh giữa các công đoàn 
đại diện cho người chăm sóc và các tổ chức xã hội dân sự 
đại diện cho người nhận chăm sóc và người chăm sóc 
không được trả lương
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A )  K h u ô n  k h ổ  c h í n h  s á c h  
v ề  v i ệ c  l à m  t ử  t ế

0 3  C h u ỗ i  l i ê n  t ụ c  v ề  g i ớ i

Cải thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách
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Phù hợp với nguyên tắc “không gây hại”*

C h u ỗ i  l i ê n  t ụ c  v ề  g i ớ i

BMZ (2023b)

Chuỗi liên tục về giới là một công cụ để đánh giá chất lượng tác động mong muốn của các biện pháp/chính sách đối với 
bình đẳng giới.

* Nguyên tắc "không gây hại" yêu cầu dự án không có tác 
động tiêu cực đến bình đẳng giới cũng như không trực tiếp 

hoặc gián tiếp duy trì hoặc củng cố bất bình đẳng giới, bất lợi 
và/hoặc phân biệt đối xử hiện có. Nếu không thể tránh khỏi 

tác động tiêu cực, phải cung cấp khoản bồi thường thích hợp.

Tiêu cực về giới Trung tính về 
giới Nhạy cảm giới Đáp ứng giới Chuyển đổi về 

giới
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Tiêu cực về giới Trung tính về 
giới Nhạy cảm giới Đáp ứng giới Chuyển đổi về 

giới
Tích cực củng cố bất 
bình đẳng giới và các 
chuẩn mực xã hội phân 
biệt đối xử. 

Bỏ qua các nhu cầu 
cụ thể về giới hoặc 
phân biệt đối xử dựa 
trên giới và do đó có 
thể làm trầm trọng 
thêm bất bình đẳng 
hiện có. 

Nhận ra bất bình 
đẳng giới mà không 
nhắm mục tiêu vào các 
nhu cầu cụ thể về giới..

Ví dụ: Có sự tham gia 
của một số lượng phụ 
nữ nhất định trong các 
hoạt động của dự án.

Xác định các nhu cầu 
cụ thể về giới khác 
nhau và lồng ghép 
chúng một cách toàn 
diện vào các cân nhắc 
về chính sách. 

Ví dụ: Cung cấp các cơ 
sở chăm sóc trẻ em 
trong quá trình đào 
tạo. 

Mục đích rõ ràng là 
thay đổi và xóa bỏ bất 
bình đẳng giới và các 
cấu trúc quyền lực 
gia trưởng một cách 
bền vững là nguyên 
nhân gây ra bất bình 
đẳng.

Ví dụ: Các chiến dịch 
nâng cao nhận thức về 
nguyên nhân và lý do 
gây ra bất bình đẳng 
giới.

BMZ (2023b)
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Các chính sách nhạy cảm về giới
Nhận ra bất bình đẳng giới mà không nhắm mục 

tiêu vào các nhu cầu cụ thể về giới.

Các chính sách đáp ứng giới
Xác định các nhu cầu cụ thể về giới khác nhau và 
lồng ghép chúng một cách toàn diện vào các cân 

nhắc về chính sách. 

Các chính sách chuyển đổi về 
giới

nhằm mục đích thay đổi và xóa bỏ bất bình đẳng 
giới và cơ cấu quyền lực gia trưởng một cách bền 

vững

• Chính sách cung cấp hỗ trợ cụ thể cho 
phụ nữ di cư có nguy cơ bị bạo lực 
giới (tiếp cận nhà an toàn, hỗ trợ pháp 
lý, dịch vụ tư vấn).

• Chính sách di cư lao động với các điều 
khoản đặc biệt dành cho phụ nữ làm 
công việc gia đình, chẳng hạn như 
đảm bảo mức lương tối thiểu, thiết lập 
hợp đồng rõ ràng và đảm bảo tiếp cận 
các chế độ phúc lợi an sinh xã hội.

• Các biện pháp trao quyền kinh tế (ví 
dụ: đào tạo khởi nghiệp hoặc cơ hội tài 
chính vi mô cho phụ nữ)

• Các chính sách hội nhập toàn diện và 
các chương trình trao quyền nhắm 
vào nguyên nhân gốc rễ của bất bình 
đẳng giới. Điều này có thể bao gồm:

• Các biện pháp trao quyền toàn diện 
giải quyết các chuẩn mực xã hội phân 
biệt đối xử và chuyển đổi các khuôn 
mẫu

• Các cuộc đối thoại và chiến dịch dựa 
vào cộng đồng thách thức các khuôn 
mẫu giới, cả trong số những người di 
cư và trong cộng đồng người bản địa.

• Chính sách yêu cầu thu thập dữ liệu 
về giới tính trong quá trình di cư. 

• Chính sách đảm bảo tất cả người di cư 
đều có quyền tiếp cận các dịch vụ cơ 
bản như chăm sóc sức khỏe, trợ giúp 
pháp lý và giáo dục.

Cải thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách
Đ ÁNH G IÁ  C ÁC  CAN  T H IỆP  C HÍNH SÁCH VỚ I  SỰ  L IÊN  T ỤC V Ề  G IỚ I
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139

Kiểm tra kiến   thức của bạn

Thực hành

140

Lấy một tờ giấy và viết ra phương án trả lời đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm hoặc các phát 
biểu sau (a, b, c, v.v.).
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Thực hành

141

Các biện pháp nhạy cảm về giới đòi hỏi phải phân tích bất bình đẳng giới.

a. Đúng

b. Sai

Thực hành
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Các biện pháp nhạy cảm về giới đòi hỏi phải phân tích bất bình đẳng giới.

a. Đúng

b. Sai
ü  
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Thực hành
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Các biện pháp đáp ứng giới chủ yếu nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ 

của bất bình đẳng giới.

a. Đúng

b. Sai

Thực hành

144

Các biện pháp đáp ứng giới chủ yếu nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ 

của bất bình đẳng giới.

a. Đúng

b. Sai

Các biện pháp có tính đến giới tìm cách giải quyết các nhu cầu cụ thể của giới. Giải quyết 
các động lực tiềm ẩn/nguyên nhân gốc rễ của bất bình đẳng giới là mục tiêu cốt lõi của các 
biện pháp chuyển đổi giới.
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Thực hành
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Tích hợp các chỉ số để ghi lại thời gian mọi người dành cho các loại công việc chăm sóc khác 
nhau vào các cuộc khảo sát quốc gia. Biện pháp này là…

a. nhạy cảm giới

b. đáp ứng giới

c. chuyển đổi về giới

Thực hành

146

Tích hợp các chỉ số để ghi lại thời gian mọi người dành cho các loại công việc chăm sóc khác 
nhau vào các cuộc khảo sát quốc gia. Biện pháp này là…

a. nhạy cảm giới

b. đáp ứng giới

c. chuyển đổi về giới

Giả sử dữ liệu này được thu thập theo cách phân chia theo giới tính, 
biện pháp này nhạy cảm với giới tính vì nó giúp nhận ra sự phân chia 
công việc chăm sóc không bình đẳng. Tuy nhiên, chỉ thu thập dữ liệu 
không giải quyết được nhu cầu và bất bình đẳng theo giới tính.
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Thực hành

147

Đảm bảo rằng những người lao động di cư có nguy cơ bị bạo lực giới có thể tiếp cận nhà ở 
an toàn, hỗ trợ pháp lý và các dịch vụ hỗ trợ. Biện pháp này là…

a. nhạy cảm giới

b. đáp ứng giới

c. chuyển đổi về giới

Thực hành

148

Đảm bảo rằng những người lao động di cư có nguy cơ bị bạo lực giới có thể tiếp cận nhà ở 
an toàn, hỗ trợ pháp lý và các dịch vụ hỗ trợ. Biện pháp này là…

a. nhạy cảm giới

b. đáp ứng giới

c. chuyển đổi về giới

Biện pháp này nhằm ngăn ngừa bạo lực giới và do đó giải quyết các 
nhu cầu cụ thể theo giới.
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Phần IV: Giải quyết tình trạng công việc bấp bênh trong 
chuỗi chăm sóc toàn cầu

149

A) Khuôn khổ chính sách về việc làm tử tế
01 Khuôn khổ pháp lý quốc tế 
02 Khung 5R của ILO về công việc chăm 
sóc tử tế
03 Chuỗi liên tục về giới

N G H Ỉ  G I Ả I  L A O

B) Thẩm định tính khả thi của một ví dụ thực 
hành tốt

Tổng kết ngày 2 và kết thúc khóa tập huấn

13:30 – 14:15

14:25 – 15:35

15:35 – 16:00

14:15 – 14:25

150

B )  T h ự c  h à n h  t ố t :  
T h ẩ m  đ ị n h  t í n h  k h ả  t h i
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Bước 1: Làm quen với CIERTO, một tổ chức chuyên tuyển dụng lao động nông nghiệp 

một cách công bằng và 10 Thực hành tốt của tổ chức này để tuyển dụng công bằng.

16.01.2025

Điều kiện làm việc bấp bênh và chuỗi chăm sóc toàn cầu
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THẢO LUẬN NHÓM: THẨM ĐỊNH TÍNH KHẢ THI  CỦA MỘT V Í  DỤ 
THỰC HÀNH TỐT 

Bước 1: Làm quen với CIERTO

§ CIERTO tuyển dụng, đào tạo và bố trí công nhân nông nghiệp từ Mexico 

và Guatemala đến các trang trại trên khắp Bắc Mỹ..

§ Mô hình tuyển dụng của CIERTO được ILO và Hệ thống liêm chính tuyển 

dụng quốc tế (IRIS) của IOM công nhận 

§ Các nguyên tắc cốt lõi của CIERTO: Minh bạch, hợp tác và bền vững

§ Tổ chức này hợp tác với các bên xác minh thứ ba, các cơ quan chính phủ 

Mexico và ILO để loại bỏ các hành vi gian lận và bóc lột trong tuyển 

dụng lao động trang trại di cư.

§ CIERTO đã xây dựng một tài liệu với 10 thông lệ tốt cho việc tuyển dụng 

công bằng – chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn!

16.01.2025
Điều kiện làm việc bấp bênh và chuỗi chăm sóc toàn cầu
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THẢO LUẬN NHÓM: THẨM ĐỊNH TÍNH KHẢ THI  CỦA MỘT V Í  DỤ 
THỰC HÀNH TỐT 
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Bước 1: Làm quen với CIERTO, một tổ chức chuyên tuyển dụng lao động nông nghiệp một cách 

công bằng và 10 Thực hành tốt của tổ chức này để tuyển dụng công bằng  

Bước 2: Mỗi người hãy chọn và đọc một thực hành tốt 

Bước 3: Chia thành các nhóm gồm ba người và trình bày các yếu tố chính của hoạt động thực 

hành tốt của bạn với nhau. 

Bước 4: Thảo luận các câu hỏi sau:

Những hoạt động thực hành này giải quyết các vấn đề hoặc thách thức liên quan đến chuỗi 

chăm sóc toàn cầu như thế nào?

Đã có những hoạt động thực hành hoặc cách tiếp cận tương tự nào đang được sử dụng ở 

Việt Nam chưa? Nếu có, chúng giống/khác nhau như thế nào?

Tổ chức của bạn có thể triển khai hoạt động thực hành này không? Tại sao hoặc tại sao không?

Hoạt động thực hành này cần được điều chỉnh như thế nào để phù hợp với ngành chăm sóc 

và bối cảnh Việt Nam? Chính phủ, các nhà tuyển dụng tư nhân, xã hội dân sự và người lao 

động sẽ đóng vai trò gì trong việc điều chỉnh hoạt động thực hành này?

16.01.2025

Điều kiện làm việc bấp bênh và chuỗi chăm sóc toàn cầu
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THẢO LUẬN NHÓM: THẨM ĐỊNH TÍNH KHẢ THI  CỦA MỘT V Í  DỤ 
THỰC HÀNH TỐT 

5 phút

10 phút

50 phút

16.01.2025
Điều kiện làm việc bấp bênh và chuỗi chăm sóc toàn cầu
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TỔNG KẾT  NGÀY 2
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§ Những bài học chính của bạn từ Ngày thứ hai là gì?

§ Anh/chị có nhận ra điều gì mới khi kết thúc ngày hôm nay 

không?

§ An/chị có muốn chia sẻ bất kỳ phản hồi nào không?
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Thực hành Tốt 
 

về tuyển dụng công bằng 



  
  

GIỚI THIỆU 
Những thực hành tuyển dụng công bằng tốt 
Quy trình tuyển dụng công bằng của CIERTO 

Chính phủ Hoa Kỳ, thông qua Bộ Lao động (DOL) đã tăng số lượng giấy phép cho người lao động nước ngoài tạm 
thời trong lĩnh vực nông nghiệp Hoa Kỳ. Từ năm 2016 đến năm 2018, số lượng thị thực H-2A - dành cho nông nghiệp 
- đã tăng từ 134.368 lên 240.000. 

Khi doanh nghiệp nhìn vào lực lượng lao động ngày càng di động và linh hoạt, và khi người lao động sẵn sàng di 
chuyển qua biên giới theo nhiều hình thức sắp xếp lao động khác nhau, các chính sách tuyển dụng của nhà nước và 
các nhà tuyển dụng tư nhân đã trở nên quan trọng hơn đối với hiệu quả của thị trường lao động. 

Giống như các công ty khác, các nhà tuyển dụng tư nhân và các công ty môi giới việc làm trong lĩnh vực di cư lao động 
hoạt động trên một chuỗi liên tục chính thức và tính không chính thức, tuân thủ và không tuân thủ các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế. Một mặt, họ có thể tôn trọng các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thể hiện cam kết về công việc đàng 
hoàng và tuyển dụng có đạo đức. Mặt khác, họ có thể chịu trách nhiệm cho những hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất 
đối với các quyền cơ bản của người lao động, bao gồm buôn người và lao động cưỡng bức. Ở giữa, có một loạt các 
hành vi lạm dụng và gian lận, bao gồm: lừa dối về bản chất và điều kiện làm việc; tịch thu tài liệu; đe dọa, ngăn cản 
người lao động rời khỏi nơi làm việc; trả lương thấp; thu phí tuyển dụng bất hợp pháp và một loạt các chi phí liên quan. 

Điều cần thiết là phải hiểu rằng giải pháp để giảm thiểu và xóa bỏ những hành vi bất thường và vi phạm nhân quyền này 

yêu cầu mỗi bên trong chuỗi sản xuất phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm được bán không bị lạm dụng, gian 
lận hoặc lừa dối: siêu thị ghi nhận những nỗ lực của các trang trại trong việc cải thiện quy trình của họ; trang trại đảm 
bảo rằng quy trình tuyển dụng không có gian lận hoặc lừa dối; công ty tuyển dụng cung cấp thông tin minh bạch về 

điều kiện làm việc và cung cấp dịch vụ tuyển dụng miễn phí; cộng đồng và người lao động có sự chắc chắn về 

điều kiện lao động của họ và do đó có thể cải thiện năng suất của họ, và các chính phủ giám sát các quy trình này. 

Trước thực tế này, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã thông qua vào năm 2016 các Nguyên tắc chung và Hướng 
dẫn hoạt động về Tuyển dụng công bằng (Nguyên tắc và Hướng dẫn), nhằm mục đích nêu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ 
của chính phủ, người sử dụng lao động và đơn vị tuyển dụng, cũng như các tổ chức của người lao động trong việc 
bảo vệ người lao động trong giai đoạn tuyển dụng. 

Để hỗ trợ việc phổ biến các Nguyên tắc và Hướng dẫn, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hiện đang triển khai dự án 
“Hành động toàn cầu nhằm cải thiện khung tuyển dụng trong di cư lao động (REFRAME)”. Dự án này được thực hiện 
trong khuôn khổ Sáng kiến Tuyển dụng Công bằng của ILO, với cách tiếp cận toàn cầu, dựa trên quyền con người và 
nhạy cảm về giới, dựa trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế, được định hướng bởi Chương trình Việc làm Bền vững, 
và hỗ trợ việc phổ biến cũng như thực thi Bộ Nguyên tắc Chung và Hướng dẫn Vận hành về Tuyển dụng Công bằng 
của ILO (ILO, 2019). 

Trong khuôn khổ của dự án này, ILO đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy việc tuân thủ mô hình tuyển dụng của 
CIERTO theo các Nguyên tắc và Hướng dẫn. Thông qua quá trình này, chúng tôi đã có thể xác định và hệ thống hóa 
các thông lệ tuyển dụng tốt do CIERTO thực hiện. 

Tương tự như vậy, CIERTO tuân thủ các Nguyên tắc và Hướng dẫn hoạt động về Hợp đồng công bằng bằng cách tìm 
cách chuyên nghiệp hóa công việc nông nghiệp; bằng cách đăng ký và tuân thủ luật pháp tại các quốc gia; bằng cách 
tương tác với tất cả các bên liên quan trong chuỗi sản xuất, bao gồm siêu thị và các đối tác địa phương, và bằng cách 
đưa các quy trình giám sát độc lập vào cộng đồng xuất xứ để đảm bảo rằng các lời mời làm việc là có thật và không có 
gian lận hoặc phí bất hợp pháp. 

Mười tờ thông tin tích hợp tài liệu này trình bày mười Thực hành tốt về tuyển dụng do CIERTO thực hiện 
và mối quan hệ của chúng với Nguyên tắc chung và Hướng dẫn hoạt động của ILO. Mỗi tờ nêu bật một thực hành tốt 
do CIERTO phát triển, mô tả quy trình của nó, thiết lập các lợi ích trực tiếp và gián tiếp của nó và mô tả sự phù hợp 
của nó với các Nguyên tắc chung này. 

Với tài liệu này, CIERTO trình bày các mô hình tuyển dụng lao động di cư hiệu quả và thay thế tuân thủ các quyền lao 
động, luật pháp và quy định có tác động mạnh mẽ đến việc tuyển dụng lao động di cư. Tài liệu đại diện cho một hoạt 
động hợp tác kỹ thuật phản ánh những nỗ lực cải thiện việc tuyển dụng công bằng và có đạo đức. 

 

Tài liệu này được thực hiện với sự hỗ trợ của Dự án REFRAME của ILO: 

Hành động toàn cầu nhằm cải thiện khuôn khổ tuyển dụng trong di cư lao động do EU tài trợ. 



  
  

THỰC HÀNH TỐT 1 
Tuyển dụng theo nguyên tắc tôn trọng và nhạy 
cảm, cân nhắc các tác động của cộng đồng 
 

CIERTO nhạy cảm với các rủi ro liên quan đến tuyển dụng trong bối cảnh thiếu hụt lao động và tìm cách giảm thiểu tác động 

đối với cộng đồng bằng cách lựa chọn lao động di cư dựa trên các tiêu chí khách quan. CIERTO cũng xem xét tác động của 

chương trình làm việc tạm thời H2-A đối với gia đình và phúc lợi tập thể của cộng đồng, bao gồm các biện pháp giảm thiểu 

các tác động tiêu cực có thể xảy ra. 

QUY TRÌNH 

CIERTO chỉ công bố việc làm sau khi các thỏa thuận với các công ty tuyển dụng được ký kết và các chi tiết của 
hợp đồng đã được xác định, chẳng hạn như số lượng lao động di cư được yêu cầu, loại cây trồng sẽ được thu 
hoạch, điều kiện làm việc tại trang trại và điều kiện khí hậu tại điểm đến. 

Trong bối cảnh thị trường có nhiều trường hợp lừa dối, gian lận và lừa đảo, CIERTO công bố các đề nghị việc làm của 
mình thông qua các tổ chức xã hội dân sự thực hiện công tác tiếp cận và cộng đồng với quan điểm di cư, nhân quyền hoặc 
phát triển nông thôn, bao gồm các tổ chức nhà thờ cơ sở và được công nhận trong cộng đồng. Các tổ chức này trở thành 
đối tác xác minh tại địa phương của quá trình này. 

Những đối tác này xác nhận và truyền tải các lời mời làm việc. Theo cách này, một bộ lọc bảo mật và tin cậy được 
tạo ra giữa người tuyển dụng và cộng đồng nông thôn hoặc bản địa, đảm bảo rằng không có hành vi gian lận nào 
được thực hiện. Những đối tác địa phương này cũng đo lường tác động của việc tuyển dụng đối với cộng đồng, ví 
dụ, xem xét sự luân chuyển cuối cùng của những người lao động nhập cư được tuyển dụng và thuê, cũng như việc 
quản lý kỳ vọng mà lời mời làm việc tại Hoa Kỳ có thể đưa ra. Tương tự như vậy, những đối tác này xác minh tính 
chuyên nghiệp của những người lao động nhập cư được lựa chọn trước, tìm kiếm thông qua các cơ chế bao gồm 
để duy trì cách tiếp cận bao gồm giới và xem xét quyền của người bản địa. Mục tiêu cuối cùng là có các hoạt động 
tuyển dụng dựa trên năng lực và các tiêu chí không phân biệt đối xử. 

Các đối tác xác minh cũng thực hiện một loạt các cuộc khảo sát để đánh giá việc tuân thủ các điều khoản tuyển 
dụng, bao gồm thời hạn tuyển dụng, các điều kiện hồi hương và tác động chung của tính di động của lao động quốc 
tế đối với các cộng đồng xuất xứ. CIERTO thực hiện một loạt các hội thảo với người lao động di cư và các đối tác 
xác minh địa phương trong đó đánh giá tính phù hợp của quy trình phỏng vấn và các khuyến nghị cải tiến; 
tính phù hợp và hữu ích của các nội dung được cung cấp trong quá trình đào tạo; quản lý xử lý thị thực, CIERTO 
đi cùng đến trang trại và tác động của quy trình di cư tạm thời trong các gia đình và cộng đồng xuất xứ. 

Đôi khi, trong trường hợp của các cộng đồng bản địa, quyết định về việc người lao động di cư nào sẽ được phân 
công vào chương trình thị thực H-2A và các tiêu chí về hành vi tốt cần được tôn trọng khi đi du lịch nước ngoài và 
với hàng xóm, được xác định một phần bởi hội đồng cộng đồng. CIERTO hoan nghênh các khuyến nghị này vì 
chúng tôn trọng phong tục và tập quán của cộng đồng miễn là chúng không gây ra vi phạm nhân quyền. 

CÁC LỢI ÍCH TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP 

Theo dõi và duy trì liên lạc giữa người lao động di cư và các đối tác xác minh, cũng như giữa các đối tác và 
CIERTO. 

Những nỗ lực đặc biệt được thực hiện để đảm bảo dự án không tạo ra những kỳ vọng và cam kết không thể thực 
hiện được và có thể tác động tiêu cực đến người lao động di cư, gia đình và cộng đồng gốc của họ. 

Tôn trọng và cân nhắc đến bản sắc và thế giới quan của cộng đồng, đặc biệt là khi làm việc tại các cộng đồng 
bản địa, nơi những điều này phản ánh trong sự cân bằng giữa sự phát triển cá nhân của những người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài và cộng đồng nhận được kiều hối. 

SỰ PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

VÀ CÁC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐỂ TUYỂN DỤNG CÔNG BẰNG 

Nguyên tắc 9. “Thỏa thuận của người lao động về các điều khoản và điều kiện tuyển dụng và việc làm phải tự 
nguyện và không có sự lừa dối hoặc ép buộc.” 





  
  

THỰC HÀNH TỐT 3 

Tuyển dụng lao động di cư dựa trên cách tiếp cận 
chuẩn hóa kỹ năng. 

CIERTO thực hiện tuyển dụng dựa trên việc đối chiếu kỹ năng của người lao động với yêu cầu của các vụ thu hoạch, 
thay vì chỉ đơn thuần lựa chọn lao động theo giới tính hay số lượng. Với chiến lược tuyển dụng này, CIERTO đảm bảo 
rằng cả người lao động di cư và trang trại sử dụng lao động đều hưởng lợi từ mối quan hệ làm việc. CIERTO cam kết 
người lao động di cư có đủ kỹ năng, kinh nghiệm và năng lực mà thị trường lao động ở nước sở tại yêu cầu, tạo điều 
kiện để họ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn. 

QUY TRÌNH 

CIERTO tuyển dụng lao động di cư dựa trên các tiêu chí về chất lượng, hiệu quả và kinh nghiệm trong các loại cây 
trồng liên quan, bao gồm cả các tiêu chí về bảo vệ người lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho chính người lao 
động. Quá trình này được củng cố bởi các quy trình đánh giá cá nhân và tập thể, cũng như quá trình chuyên nghiệp 
hóa công việc nông nghiệp diễn ra trong các buổi đào tạo. 

Các đối tác tại địa phương sẽ thực hiện việc sơ tuyển lao động di cư, sau đó CIERTO sẽ tiến hành vòng tuyển chọn 
cuối cùng với các tiêu chí quan trọng sau đây. 

1 . Kinh nghiệm và kỹ năng làm nông nghiệp đối với các loại cây trồng liên quan. 

. Kinh nghiệm di cư trước đây và khả năng đi đến quốc gia làm việc. 

. Sự sẵn sàng, khả năng và mong muốn đi lại. 

. Điều kiện sức khỏe tốt để có thể đáp ứng mô tả công việc như đã quy định trong hợp đồng và phòng tránh các 
bệnh nghề nghiệp. 

2 

3 

4 

5 . Đối với những người lao động đã có kinh nghiệm làm việc tại Hoa Kỳ theo visa H2-A thông qua CIERTO, cần có 

hồ sơ tuân thủ các quy tắc do trang trại đặt ra và sẵn sàng tham gia các khóa đào tạo của CIERTO. 

Trong suốt quá trình sơ tuyển và tuyển dụng lao động di cư, cả các đối tác địa phương chịu trách nhiệm xác minh và 
CIERTO đều dựa trên sự trung thực của những người được phỏng vấn. Tuy nhiên, sự tham gia của đối tác xác 
minh cho phép kiểm tra chéo một số thông tin với gia đình và cộng đồng. Sự tham gia của các đối tác địa phương 
này, với sự am hiểu sâu sắc về địa phương, kiến thức và sự tin tưởng từ cộng đồng, cũng giúp đảm bảo rằng các 
tiêu chí tuyển dụng được đáp ứng, đồng thời tôn trọng quyền đa dạng về dân tộc và ngôn ngữ cũng như bình đẳng 
giới. 

CÁC LỢI ÍCH TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP 

Việc xác minh kinh nghiệm và kỹ năng nông nghiệp phù hợp với loại cây trồng giúp đưa một lực lượng lao động 
nông nghiệp chuyên nghiệp, có trình độ và được chứng nhận vào các thị trường lao động chính thức và ổn định, 
từ đó gia tăng giá trị cho chuỗi sản xuất thực phẩm. 

Việc xác minh kinh nghiệm di cư trước đây của người lao động tại Hoa Kỳ đảm bảo các đơn xin visa H-2A được 
điền đúng cách, bảo vệ lợi ích của tất cả các bên liên quan và tránh lãng phí thời gian và tiền bạc. 

Việc xác định các trường hợp người lao động di cư có giấy tờ tùy thân không hợp lệ cho phép xây dựng các cơ 
chế bảo vệ được thực hiện bởi các đối tác xác minh tại địa phương, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, ví dụ như đi 
cùng đến cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Việc chứng nhận sức khỏe, xác minh các chấn thương, bệnh tật và tình trạng sức khỏe không phù hợp với công 
việc nông nghiệp là một cách để đảm bảo người lao động có thể làm việc an toàn theo hợp đồng và phòng tránh 
các rủi ro hoặc bệnh nghề nghiệp. Điều này cũng giúp tránh tình trạng người lao động di cư không được bảo vệ 
đối với các bệnh không liên quan đến công việc và do đó không được chi trả bởi Chương trình Bồi thường cho 
Người lao động. 

SỰ PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

VÀ CÁC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐỂ TUYỂN DỤNG CÔNG BẰNG 

Nguyên tắc 4. “Việc tuyển dụng cần chú trọng đến các chính sách và hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả, tính minh 
bạch và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong suốt quá trình, ví dụ như việc công nhận lẫn nhau về kỹ năng và 
bằng cấp.” 



  
  

THỰC HÀNH TỐT 4 
Chuyên nghiệp hóa lực lượng lao động nông nghiệp di cư thông 
qua đào tạo 

Trước khi người lao động di cư khởi hành, CIERTO tổ chức các chương trình đào tạo đầy đủ về thị trường và điều kiện 
làm việc. Điều này không chỉ giúp người lao động tự tin hơn mà còn giảm bớt các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan 
đến việc di cư lao động, đồng thời thúc đẩy sự phát triển năng lực và kỹ năng để công việc nông nghiệp của họ dần được 
chuyên nghiệp hóa, tác động tích cực đến toàn bộ chuỗi sản xuất thực phẩm và việc thực hiện các quyền của họ. 

QUY TRÌNH 

Các buổi hội thảo dành cho người lao động di cư được tổ chức sau khi họ đã được lựa chọn và trước khi họ lên 
đường đến nơi làm việc. Để thuận tiện và an toàn, các buổi hội thảo này thường được tổ chức tại cộng đồng nơi 
người lao động sinh sống. Có hai loại hình đào tạo: 

1 Các khóa đào tạo cơ bản được thiết kế cho người lao động di cư lần đầu tham gia chương trình H2-A với CIERTO. 

Đào tạo nâng cao dành cho các nhóm người lao động di cư đã được CIERTO tuyển dụng trong những năm trước. 2 

Các buổi đào tạo thường kéo dài khoảng tám giờ. Chúng được tổ chức dựa trên các nguyên tắc và phương pháp 
của Hệ thống Kỹ thuật Xã hội, kết hợp với các yếu tố giáo dục cộng đồng và hoạt động vui chơi; nghĩa là, dựa trên 
các hoạt động trải nghiệm cho phép tiếp cận kiến thức một cách trực quan và tự nhiên, thông qua trò chơi, những 
tình huống và thách thức mà người lao động di cư thường gặp phải trong công việc của họ. Điều này tạo điều kiện 
để xây dựng các vấn đề một cách có sự tham gia và khuyến khích giải quyết vấn đề hợp tác, đồng thời giới thiệu 
các công cụ để giao tiếp hiệu quả và giải quyết mâu thuẫn. 

Các buổi đào tạo này giúp người lao động hiểu rõ về thị trường lao động ở nơi họ sẽ đến và cung cấp thông tin chi 
tiết về các điều khoản làm việc, cũng như bối cảnh công việc. Nhờ đó, hợp đồng lao động được giải thích một cách 
dễ hiểu. Chúng cũng cung cấp cho người lao động di cư những kiến thức về quyền lợi của họ, giúp họ nhận diện 
các chi phí liên quan đến quá trình tuyển dụng và những yếu tố có thể gây khó khăn cho việc tìm được công việc tử 
tế. 

CIERTO luôn sẵn sàng cung cấp thông tin cho người lao động di cư ở bất kỳ giai đoạn nào cần thiết, từ quá trình 
tuyển chọn, di chuyển, phỏng vấn lãnh sự cho đến khi họ trở về sau thời gian làm việc. Trong các buổi đào tạo củng 
cố, CIERTO còn dành thời gian để xem xét và đánh giá lại quy trình tuyển dụng của các mùa vụ trước, cũng như 
việc các trang trại có tuân thủ đúng các điều kiện làm việc hay không. Mục tiêu là để đưa ra những góp ý và không 
ngừng cải thiện toàn bộ quy trình sản xuất. 

CÁC LỢI ÍCH TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP 

Sự an toàn và minh bạch của quá trình tuyển dụng được nâng cao bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về điều 
kiện làm việc tại trang trại cho người lao động di cư và trang bị cho họ các công cụ để ước tính chính xác chi phí 
thực tế của việc di cư, từ đó giảm bớt các chi phí liên quan mà họ phải chịu. 

Việc trang bị cho người lao động các công cụ để giao tiếp thẳng thắn và hiệu quả với đồng nghiệp và chủ trang trại 
sẽ giúp nâng cao hiệu quả của các cơ chế giải quyết khiếu nại tại nơi làm việc. 

Việc phát triển các kỹ năng về tâm lý và kỹ thuật cho người lao động di cư giúp cải thiện hiệu suất làm việc và tinh 
thần trách nhiệm của họ, từ đó thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa công việc nông nghiệp và mang lại những tác 
động tích cực cho toàn bộ chuỗi sản xuất thực phẩm. 

SỰ PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

VÀ CÁC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐỂ TUYỂN DỤNG CÔNG BẰNG 

Nguyên tắc 10. “Người lao động cần được tiếp cận thông tin miễn phí, đầy đủ và chính xác về quyền lợi của họ 
cũng như các điều kiện tuyển dụng và làm việc.” 

Nguyên tắc 13. “Người lao động, dù đang ở đâu hay tình trạng pháp lý của họ như thế nào, cần được tiếp cận các cơ 
chế giải quyết khiếu nại và tranh chấp miễn phí hoặc chi phí hợp lý trong trường hợp bị cáo buộc vi phạm quyền lợi 
trong quá trình tuyển dụng. Đồng thời, cần có các biện pháp khắc phục hiệu quả và phù hợp khi hành vi vi phạm đã 
xảy ra.” 



  
  

THỰC HÀNH TỐT 5 
Cách tiếp cận chia sẻ trách nhiệm trong toàn bộ 
chuỗi cung ứng lao động để đảm bảo người lao 
động di cư được bảo vệ một cách thỏa đáng 

CIERTO nỗ lực bảo vệ người lao động di cư bằng cách xác định rõ ràng trách nhiệm của từng đối tác tham gia vào quá trình 
tuyển dụng. Điều này được thể hiện qua các điều khoản thỏa thuận với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các tiêu chí lựa 
chọn đối với các công ty vận chuyển, chỗ ở và cung cấp thực phẩm, tất cả đều dựa trên các tiêu chuẩn về chất lượng, an 
toàn và tính minh bạch. 

QUY TRÌNH 

Việc đảm bảo người lao động di cư được di chuyển an toàn, thoải mái và hoàn toàn miễn phí là một ưu tiên hàng 
đầu của CIERTO. CIERTO chi trả các chi phí đi lại, ăn uống và chỗ ở cho người lao động di cư cả trên đường đến 
phỏng vấn tại lãnh sự quán và đến nơi làm việc, cũng như trên đường trở về cộng đồng sau thời gian làm việc. Bên 
cạnh đó, CIERTO cũng hỗ trợ chi phí cho những người lao động tham gia các buổi đào tạo, mặc dù CIERTO luôn 
khuyến khích sự chủ động tham gia của những ai quan tâm. 

Để cung cấp các dịch vụ này, CIERTO luôn cố gắng đảm bảo rằng các hợp đồng với các công ty môi giới và/hoặc 
công ty vận tải là công bằng và minh bạch. Do đó, CIERTO chỉ hợp tác với các công ty đã đăng ký và mua bảo hiểm 
đầy đủ, đã chứng minh được sự chuyên nghiệp và có khả năng linh hoạt đối với những thay đổi vào phút cuối. Các 
tiêu chí lựa chọn công ty vận tải của CIERTO không chỉ dựa trên chi phí mà còn dựa trên sự an toàn và minh bạch, 
ví dụ như sau: 

Có bảo hiểm du lịch cho cả xe và người lái, để người lao động di cư được bảo hiểm và bảo vệ trong suốt hành 
trình. 
Quản lý chi phí minh bạch. 
Tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý về đăng ký và kiểm định xe. 
Đảm bảo đối xử tôn trọng với người lao động di cư. 

Tính chuyên nghiệp. 

Tính linh hoạt trong việc điều chỉnh và thay đổi ngày trên vé đi và về từ trang trại là rất cần thiết. Lý do là ngày kết 
thúc hợp đồng làm việc phụ thuộc vào thời vụ thu hoạch và lượng công việc tại nơi đến, mà những yếu tố này 
thường xuyên biến động và có thể thay đổi. 

CÁC LỢI ÍCH TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP 

Phòng ngừa các chi phí ẩn của việc di cư, chẳng hạn như hối lộ và tống tiền. 

Bằng cách đảm bảo các công ty vận tải được lựa chọn có bảo hiểm du lịch và y tế, CIERTO chắc chắn rằng 
người lao động di cư được bảo hiểm đầy đủ về du lịch và sức khỏe trong mọi tình huống bất ngờ. 

SỰ PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

VÀ CÁC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐỂ TUYỂN DỤNG CÔNG BẰNG 

Nguyên tắc 5. “Các quy định về hoạt động tuyển dụng và sử dụng lao động cần được xây dựng một cách rõ ràng, minh 
bạch và phải được thực thi nghiêm túc. Cần làm nổi bật vai trò của thanh tra lao động cũng như việc áp dụng các hệ 
thống đăng ký, cấp phép hoặc chứng nhận theo tiêu chuẩn.” 



  
  

THỰC HÀNH TỐT 6 
Hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng lao động để đảm bảo rằng điều 
kiện làm việc và sinh hoạt của người lao động di cư đúng như đã hứa 
và tuân thủ luật pháp 

CIERTO cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trang trại tham gia để đảm bảo họ nắm rõ mọi yêu cầu khi thuê lao động thời vụ 
theo chương trình visa H-2A. CIERTO cũng có thể hỗ trợ kỹ thuật trong việc lựa chọn các nhà cung cấp hai dịch vụ quan 
trọng: thực phẩm và nhà ở. Bằng cách này, CIERTO đảm bảo rằng trang trại tuân thủ tất cả các quy định và tiêu chuẩn an 
toàn, đồng thời đảm bảo chất lượng trong việc cung cấp nhà ở, phương tiện di chuyển, bảo hiểm y tế và dịch vụ ăn uống, 
cũng như phát triển các cơ chế để tăng cường các hoạt động tuyển dụng bình đẳng giới. 

QUY TRÌNH 

Quy trình cấp thị thực H-2A liên quan đến ba cơ quan chính phủ tại Hoa Kỳ: Bộ Lao động của tiểu bang có liên quan, 
Bộ Lao động Hoa Kỳ và Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Mỗi tổ chức này có các quy trình và yêu cầu riêng để 
xác minh người sử dụng lao động và các đề nghị việc làm cho phép thuê lao động nhập cư. 

Nếu trang trại đưa ra lời mời nhưng chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý quá trình di chuyển và tuyển dụng lao 
động nông nghiệp tạm thời theo Chương trình H-2A, CIERTO sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Khi CIERTO hỗ trợ, họ sẽ 
giải đáp các câu hỏi liên quan đến nguồn nhân lực, thủ tục di trú và lao động, nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng 
dịch vụ được đáp ứng. Bên cạnh đó, trong quá trình đồng hành kỹ thuật, CIERTO còn khuyến khích các trang trại xây 
dựng nhà ở có thể bố trí riêng biệt cho cả nam và nữ, đây là một trong những yêu cầu để thuê lao động di cư thuộc 
cả hai giới. Qua đó, CIERTO thúc đẩy quá trình tuyển dụng bình đẳng giới một cách tiến bộ.. 

Về vấn đề thực phẩm, nhằm tuân thủ các quy định và quyền lợi của người lao động di cư do nhà nước ban hành, 
CIERTO hướng đến việc đảm bảo bữa ăn được phục vụ ba lần mỗi ngày với chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng và đa 
dạng, cung cấp đủ năng lượng cho công việc lao động chân tay. CIERTO cũng cố gắng đảm bảo rằng dịch vụ ăn 
uống này, trong khả năng có thể, tôn trọng thói quen ăn uống của cộng đồng nơi người lao động di cư sinh sống. 

Khi quy trình tuyển dụng lao động di cư được chuyển đến cơ quan lao động liên bang, CIERTO có thể đồng hành 
cùng trang trại để chứng minh rằng trang trại có đầy đủ bảo hiểm xã hội cần thiết và các điều kiện nhằm đảm bảo 
rằng lao động địa phương không bị thay thế, bằng cách mở rộng quá trình tuyển dụng thông qua việc đăng tin trên 
các tờ báo địa phương. 

CÁC LỢI ÍCH TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP 

Người lao động di cư được tiếp cận với nơi ở phù hợp và chế độ ăn uống phong phú, cân bằn. 

Người lao động di cư được sử dụng phương tiện di chuyển an toàn từ nơi ở tạm thời đến nơi làm việc. 

Thu nhập của người lao động di cư và gia đình họ được tăng lên nhờ có cơ hội tiếp cận công việc chính thức, 
tránh việc phải dùng lương để chi trả chi phí tuyển dụng. 

Lực lượng lao động hiện có trong nước không bị thay thế. 

Các trang trại dần có trách nhiệm phát triển cơ sở hạ tầng về nhân lực, tài chính cũng như kiến thức kỹ thuật cần 
thiết để tuyển dụng lao động di cư tạm thời theo các tiêu chí minh bạch, an toàn và chất lượng. 

Cơ sở hạ tầng của trang trại được cải thiện để tuyển dụng lao động di cư, trong khuôn khổ pháp luật hiện hành, 
với tiêu chí bình đẳng giới. 

SỰ PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

VÀ CÁC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐỂ TUYỂN DỤNG CÔNG BẰNG 

Nguyên tắc 2. “Việc tuyển dụng cần đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động, không được sử dụng như 
một phương tiện để thay thế hoặc làm giảm lực lượng lao động hiện có, hạ thấp tiêu chuẩn lao động, mức lương 
hay điều kiện làm việc, hoặc làm ảnh hưởng tiêu cực đến công việc tử tế.” 

Nguyên tắc 3. “Các luật pháp và chính sách phù hợp về việc làm và tuyển dụng cần được áp dụng cho tất cả người 
lao động, đơn vị tuyển dụng và người sử dụng lao động.” 



  
  

THỰC HÀNH TỐT 7 
Đóng góp vào việc giảm thiểu tình trạng thiếu việc làm tử tế 
trong ngành nông nghiệp 

CIERTO hướng đến việc giảm thiểu các thiếu sót trong điều kiện lao động công bằng, bắt đầu từ việc lựa chọn khu vực xuất 
phát của cộng đồng lao động di cư dựa trên sự tương đồng về khí hậu và địa lý với cộng đồng đích, cho đến các quy trình 
tuyển chọn, đào tạo, đồng hành kỹ thuật và các cơ chế kiểm tra điều kiện tuyển dụng. Thông qua việc duy trì liên lạc thường 
xuyên với trang trại sử dụng lao động và người lao động, CIERTO tìm cách xây dựng một quy trình cải tiến liên tục nhằm giảm 
thiểu các điều kiện lao động kém. Bên cạnh đó, việc đào tạo toàn diện về các điều khoản trong hợp đồng lao động cũng là một 
trong những cam kết chính của CIERTO. 

QUY TRÌNH 

CIERTO giảm thiểu tình trạng thiếu hụt điều kiện làm việc tử tế cho người lao động di cư thông qua việc minh bạch hóa quy 
trình tuyển dụng, cung cấp các khóa đào tạo giúp người lao động nhận biết, thực hiện và bảo vệ quyền lợi lao động của 
mình, đồng thời kiểm tra các cơ chế đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng. 

Vì các bệnh tật và việc đau ốm quan đến biến đổi khí hậu là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến sức khỏe 
của người lao động di cư, CIERTO chọn lựa nơi xuất phát của họ dựa trên sự tương thích về khí hậu và nông 
nghiệp với các địa điểm làm việc. Những người lao động được CIERTO đào tạo cũng sẽ chuẩn bị tốt hơn để đối phó 
với sự khác biệt về khí hậu. Điều kiện nhà ở và các biện pháp an toàn được triển khai tại trang trại cũng giúp giảm 
thiểu tác động của các yếu tố này. 

Vì sự khác biệt giữa mức lương hứa hẹn và mức lương thực tế là một trong những rào cản chính đối với công việc 
tử tế đối với người lao động di cư, CIERTO đào tạo người lao động về các điều khoản tuyển dụng của họ và giải 
thích rất chi tiết về tiền lương và chi phí di cư. Trong bối cảnh này, CIERTO cung cấp các công cụ để người lao động 
di cư có thể dự đoán các tình huống không chắc chắn và bất ổn, gợi ý, ví dụ, mang theo một số tiền để trang trải chi 
phí sinh hoạt cho đến khi họ nhận được mức lương đầu tiên, thường xảy ra vào tuần làm việc thứ hai của họ. 
CIERTO cũng thông báo cho người lao động rằng người sử dụng lao động phải trả ít nhất mức lương tương ứng 
với 75% số giờ đã thỏa thuận trong hợp đồng. CIERTO cũng tạo điều kiện tiếp cận các cơ chế hiện có trong 

trường hợp không tuân thủ. 
. 
Các khóa đào tạo do CIERTO cung cấp cũng đề cập đến các đặc điểm của thị trường lao động tại điểm đến, và các điều 
kiện về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Các khóa đào tạo này bao gồm các chiến lược giải quyết xung đột và giao tiếp 
hiệu quả, đồng thời thông báo cho người lao động di cư về các cơ chế hiện có tại trang trại của người sử dụng lao động để 
gửi khiếu nại và yêu cầu. CIERTO cũng thông báo cho họ về khả năng đưa ra các đề xuất đóng góp vào việc cải thiện liên 
tục các điều kiện làm việc. 

Thông qua hỗ trợ kỹ thuật cung cấp cho các công ty tuyển dụng để tuân thủ luật lao động ở Hoa Kỳ, 

CIERTO đảm bảo rằng các trang trại có Chương trình Bồi thường cho Người lao động, chương trình này chi trả cho 
các tai nạn và bệnh tật liên quan đến công việc. Thêm vào đó, thông qua các quy trình tuyển chọn của mình, CIERTO 
cố gắng ngăn chặn những người bị thương tích hoặc bệnh tật có thể trở nên trầm trọng hơn do tiếp xúc quá mức. 

Các cơ chế xác minh được CIERTO thiết lập với các đối tác địa phương cũng đóng góp vào chiến lược này, cũng 
như những nỗ lực nhằm tạo ra mối quan hệ ổn định, đáng tin cậy và thường xuyên giữa các trang trại và người lao 
động di cư. 

CÁC LỢI ÍCH TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP 
Người lao động di cư có thể đánh giá chính xác hơn về quá trình tuyển dụng và điều kiện làm việc của họ, tự trao 
quyền cho bản thân, và có được cảm giác về giá trị bản thân cũng như sự hiểu biết về giá trị của họ trong chuỗi 
sản xuất. 

Giảm thiểu sự không chắc chắn về tiền lương, điều thường gây ra những ảnh hưởng lớn đối với người lao 
động di cư, chủ yếu là do họ thiếu mạng lưới hỗ trợ tại địa phương và vì sự chậm trễ trong việc trả lương 
sẽ tác động đến việc gửi tiền về nước. 

Giảm thiểu tác động của sự thay đổi địa lý và khí hậu. 

Giảm thiểu tác động đến sức khỏe của người lao động. 

Tăng cường các cơ chế giải quyết xung đột để ngăn chặn các hành vi lạm 
dụng lao động. 

SỰ PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

VÀ CÁC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐỂ TUYỂN DỤNG 

CÔNG BẰNG Nguyên tắc 1. “Việc tuyển dụng cần được thực hiện theo cách tôn trọng, bảo vệ và thực hiện các quyền con người 
được quốc tế công nhận, bao gồm cả những quyền được thể hiện trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế …” 



  
  

THỰC HÀNH TỐT 8 
Giám sát và đánh giá các hoạt động tuyển dụng và hỗ trợ kỹ 
thuật cho quy trình tuyển dụng thông qua các bên thứ ba độc lập 
chuyên về bảo vệ quyền của người lao động di cư 

Thông qua các cơ chế đánh giá và xác minh độc lập, CIERTO có thể xác định những thách thức trong các hoạt động tuyển 
dụng của mình và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong quy trình tuyển dụng, từ đó mở rộng phạm vi các quyền được chương 
trình bảo vệ. Các khóa đào tạo và bảng hỏi được xây dựng bởi các đối tác xác minh địa phương, cũng như các hội thảo 
đánh giá với người lao động di cư, đều nhằm mục đích này. 

QUY TRÌNH 

CIERTO xác minh các hoạt động tuyển dụng của mình và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong quy trình tuyển dụng thông 
qua một số cơ chế: 

1 . Các đối tác địa phương và người lao động di cư giám sát, xác minh và đánh giá CIERTO để cải thiện các hoạt 

động tuyển dụng và hỗ trợ kỹ thuật trong quy trình tuyển dụng của tổ chức. Điều này được thực hiện bằng cách: 

Giám sát và các cuộc khảo sát chính thức được thực hiện với người lao động di cư bởi các đối tác xác 
minh địa phương. 

Các hội thảo đánh giá với người lao động di cư và các đối tác địa phương tại quê của họ. 

 Các buổi hỏi đáp và giải quyết vấn đề trong các hội thảo đào tạo cho những người di cư làm việc thường xuyên 
theo chương trình này 

2 .  Các cơ chế duy trì cải thiện các điều kiện lao động tại các trang trại thông qua: 

Các đề xuất do CIERTO đưa ra dựa trên phản hồi của người lao động di cư và các đối tác địa phương. 

Các buổi hỏi đáp và giải quyết vấn đề trong các hội thảo đào tạo cho những người di cư trở về sau thời 
gian làm việc của họ. 

Thêm vào đó, CIERTO liên lạc với trang trại thông qua một bảng câu hỏi xác minh được thiết kế và thực hiện bởi các 
đối tác địa phương. Điều này nhằm mục đích xác định các hoạt động hoặc thiếu sót tại trang trại có ảnh hưởng trực 
tiếp đến người lao động di cư. 

CÁC LỢI ÍCH TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP 

Các bảng câu hỏi được thực hiện với người lao động di cư bởi các đối tác xác minh địa phương cho phép họ 
đánh giá quy trình, xác minh thông tin do CIERTO cung cấp về quy trình tuyển dụng có thật, minh bạch và miễn phí. 

Giám sát, phân tích và đánh giá quy trình tuyển dụng, thiết lập các tiêu chí để cải thiện. 

Đánh giá hiệu suất và chất lượng của các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài - chẳng hạn như các công ty vận chuyển, 
thực phẩm và chỗ ở. Điều này cho phép quyết định các biện pháp liên quan đến các dịch vụ và quy trình. 

Trong các hội thảo đánh giá, người lao động có thể nêu ra các câu hỏi hoặc vấn đề về quy trình tuyển dụng hoặc 
điều kiện làm việc, trong chừng mực chúng liên quan đến việc tuân thủ các điều kiện làm việc đã được đề nghị 
trong quá trình tuyển dụng. CIERTO có thể chuyển một số câu hỏi từ người sử dụng lao động đến người lao 
động di cư, để phản hồi của họ có thể cung cấp thông tin về các lĩnh vực cần cải thiện. Về phía người sử dụng 
lao động, điều này thúc đẩy, việc tuân thủ hợp đồng và các điều khoản làm việc. Nó cũng khuyến khích tính chính 
thức của tất cả các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ, thiết lập các quy trình giải quyết tranh chấp hòa bình. 

SỰ PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

VÀ CÁC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐỂ TUYỂN DỤNG CÔNG BẰNG 

Nguyên tắc 13. “Người lao động, dù đang ở đâu hay tình trạng pháp lý của họ như thế nào, cần được tiếp cận các cơ 
chế giải quyết khiếu nại và tranh chấp miễn phí hoặc chi phí hợp lý trong trường hợp bị cáo buộc vi phạm quyền lợi 
trong quá trình tuyển dụng. Đồng thời, cần có các biện pháp khắc phục hiệu quả và phù hợp khi hành vi vi phạm đã 
xảy ra.” 



  
  

THỰC HÀNH TỐT 9 
Hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để đảm bảo tính 
minh bạch và khả năng sinh lời trong toàn bộ chuỗi sản xuất 

CIERTO không chỉ thiết lập việc giám sát chặt chẽ các điều kiện làm việc tại các trang trại, mà còn giúp tăng khả năng sinh lời, 
từ đó các công ty có thêm dư địa để thúc đẩy việc tuyển dụng công bằng và công việc tử tế. Thông qua việc đào tạo và chuyên 
nghiệp hóa lực lượng lao động di cư, kết hợp với việc làm việc cùng các chủ lao động luôn nỗ lực cung cấp điều kiện làm việc 
tối ưu và dịch vụ chất lượng, CIERTO hướng đến việc đảm bảo tất cả các bên trong chuỗi sản xuất đều được hưởng lợi từ 
sự minh bạch ngày càng cao trong các thực hành tuyển dụng, bằng cách công nhận tác động của chúng đến năng suất của 
trang trại. 

QUY TRÌNH 

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động tại quốc gia tiếp nhận, bước đầu tiên của CIERTO nhằm đảm bảo 
tuyển dụng công bằng là tìm kiếm một lời mời làm việc từ một trang trại tại Hoa Kỳ. CIERTO bắt đầu bằng cách thiết 
lập các thỏa thuận với chuỗi siêu thị Costco Wholesale Corporation, đơn vị đã bày tỏ mong muốn triển khai các cơ 
chế nhằm đảm bảo điều kiện làm việc tốt hơn trong toàn bộ chuỗi sản xuất của mình, đồng thời ngăn chặn các tình 
trạng gian lận và lao động cưỡng bức. 

Hơn nữa, CIERTO hợp tác với các công ty có một hình thức chứng nhận liên quan đến quy trình tuyển dụng công 
bằng, không có gian lận hoặc bóc lột, qua đó mở ra cơ hội cải thiện thông qua một kế hoạch hành động. 

Trước khi ký hợp đồng hoặc công bố bất kỳ lời mời làm việc nào, CIERTO đến thăm các trang trại để đảm bảo có đủ 
điều kiện hợp tác, nghĩa là chủ lao động sẵn sàng tuân thủ các quy định và thông lệ tốt liên quan đến tuyển dụng, cụ 
thể là: 

Minh bạch trong hợp đồng. 

Điều kiện an toàn và sức khỏe tại nơi ở, cùng với sự sẵn sàng từng bước triển khai chỗ ở cho phép tuyển dụng 
bình đẳng giới. 

Phương tiện di chuyển hằng ngày an toàn từ nơi ở của người lao động di cư đến nơi làm việc. 

Điều kiện vệ sinh và sự đa dạng dinh dưỡng trong việc cung cấp thực phẩm. 

Cung cấp hợp đồng lao động tuân thủ theo quy định của chương trình H-2A. 

Sẵn sàng hợp tác trong suốt quá trình tuyển dụng và xây dựng hợp đồng. 

Sự tồn tại của cơ chế giải quyết tranh chấp, chẳng hạn như bộ phận nhân sự, tại tất cả các cơ sở. 

Cam kết cải tiến liên tục. 

CÁC LỢI ÍCH TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP 

Minh bạch trong quy trình tuyển dụng bằng cách đảm bảo rằng thông tin về việc làm đến được với người lao động 
di cư và có một bên thứ ba độc lập xác minh các hành động của người tuyển dụng. 

Liên minh của CIERTO với các tổ chức chứng nhận đảm bảo rằng các trang trại cung cấp điều kiện làm việc đạt 
tiêu chuẩn cao, tuân thủ các tiêu chuẩn lao động ở cấp tiểu bang và liên bang. 

Việc chuyên nghiệp hóa công việc nông nghiệp mang lại sản phẩm chất lượng cao hơn, mang lại lợi ích cho mọi tác 
nhân trong chuỗi sản xuất và giải phóng ngân sách có thể được phân bổ cho các cơ chế tuyển dụng và các gói đảm 
bảo chất lượng. 

SỰ PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

VÀ CÁC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐỂ TUYỂN DỤNG CÔNG BẰNG 

Nguyên tắc 3. “Các luật pháp và chính sách phù hợp về việc làm và tuyển dụng cần được áp dụng cho tất cả người 
lao động, đơn vị tuyển dụng và người sử dụng lao động.” 

Nguyên tắc 4. “Việc tuyển dụng cần chú trọng đến các chính sách và hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả, tính minh 
bạch và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong suốt quá trình, ví dụ như việc công nhận lẫn nhau về kỹ năng và 
bằng cấp.” 



  
  

THỰC HÀNH TỐT 10 
Chứng minh lợi ích của việc tuyển dụng công bằng bằng 
cách liên kết các bên tham gia vào chuỗi sản xuất 
 

Thông qua công việc hợp tác với tất cả các đối tác trong quy trình và kiến thức về luật pháp và các quy định, CIERTO 
chứng minh tầm quan trọng của việc phát triển các quy trình tuyển dụng công bằng tuân thủ luật pháp quốc gia và phù 
hợp với các Nguyên tắc chung và hướng dẫn về tuyển dụng công bằng được thiết lập bởi Tổ chức Lao động Quốc tế 
(ILO). Trong các quy trình này, CIERTO có thể xác định một số thiếu sót trong các quy định và đưa ra các khuyến nghị để 
chúng có thể đáp ứng tốt hơn thực tế và nhu cầu của tất cả các thành phần trong chuỗi sản xuất, đặc biệt là người lao 
động di cư. 

QUY TRÌNH 

Việc tuân thủ các quy định quốc gia và xuyên quốc gia là yếu tố xuyên suốt trong mọi hoạt động và quy trình của 
CIERTO, tổ chức này tuân thủ nghiêm ngặt quy định về các công ty tuyển dụng của Mexico (Reglamento de 
Agencias de Contratación) và các quy định khác do Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Mexico (STPS) ban hành, cũng 
như các quy định về lao động và di cư tại Hoa Kỳ, đặc biệt là các hướng dẫn chi phối chương trình thị thực H-2A. 

CIERTO tuân thủ luật pháp trong mọi giai đoạn của quy trình tuyển dụng và hỗ trợ kỹ thuật cho việc tuyển dụng. Điều 
này thể hiện rõ ràng trong quá trình tuyển chọn, khi người lao động di cư phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ để đủ điều 
kiện tham gia chương trình thị thực H-2A, mà còn trong các cuộc phỏng vấn tại lãnh sự quán để cấp thị thực H-2A 
cuối cùng và trong suốt quá trình hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các trang trại ở Hoa Kỳ. Như vậy, CIERTO đảm 
bảo các điều kiện và lợi ích tốt đẹp cho việc ăn ở, thực phẩm, bảo hiểm y tế, đi lại của người di cư, đồng thời đảm 
bảo rằng lao động địa phương không bị ảnh hưởng. 

Bằng cách hợp tác với các đối tác xác minh địa phương ở nhiều cấp độ khác nhau và thiết lập các cơ chế đánh giá, 
CIERTO không chỉ đảm bảo việc tuân thủ các quy định tuyển dụng quốc gia và xuyên quốc gia, mà còn có thể xác 
định những điểm quy định không phù hợp với thực tế và cần được điều chỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thực hiện, tính minh bạch, bảo vệ tất cả các bên liên quan và hiệu quả trong các quy trình tuyển dụng, loại bỏ các chi 
phí liên quan, cải thiện điều kiện làm việc và mở rộng phạm vi bảo vệ cho người lao động di cư. 

CÁC LỢI ÍCH TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP 

CIERTO đã xác định: 

Những vấn đề mà người lao động di cư thường gặp phải khi xin hộ chiếu thường liên quan đến các lỗi trên giấy 
khai sinh của họ, cũng như sự không nhất quán giữa giấy khai sinh và dữ liệu trên thẻ cử tri hoặc CURP. Điều này 
cho thấy một số yêu cầu xác thực danh tính của Bộ Ngoại giao cần được giảm bớt. 

Việc giảm các chi phí liên quan đến thủ tục thị thực (ví dụ: chi phí hộ chiếu) có thể giảm đáng kể các chi phí liên 
quan đến quy trình tuyển dụng cho người lao động di cư. Việc giảm chi phí hộ chiếu này có thể áp dụng cho 
người lao động di cư được tuyển dụng bởi các công ty tuyển dụng được quản lý đúng đắn, do đó cũng khuyến 
khích việc tuân thủ quy định. 

SỰ PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

VÀ CÁC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐỂ TUYỂN DỤNG CÔNG BẰNG 

Nguyên tắc 7. “Người lao động hoặc người tìm việc không nên bị tính bất kỳ khoản phí tuyển dụng hoặc chi phí liên 
quan nào, hoặc phải chịu các chi phí này dưới bất kỳ hình thức nào.” 

Nguyên tắc 12. “Người lao động nên có quyền tự do chấm dứt hợp đồng lao động và, trong trường hợp người lao 
động di cư, có quyền trở về nước của họ. Người lao động di cư không nên cần sự cho phép của chủ sử dụng lao 
động hoặc công ty tuyển dụng để thay đổi chủ sử dụng lao động.” 



  
  

1 0 Thực hành tuyển dụng công bằng tốt 

Sự phù hợp với các nguyên tắc chung 

và các hướng dẫn hoạt động để tuyển dụng công bằng CIERTO Toàn cầu làm gì? 

THỰC HÀNH TỐT 1. Tuyển dụng theo nguyên tắc tôn trọng và nhạy cảm, cân nhắc các tác động của cộng đồng 

CIERTO nhạy bén với những rủi ro liên quan đến tuyển dụng trong 
bối cảnh thiếu hụt lao động và nỗ lực giảm thiểu tác động của nó đến 
cộng đồng. CIERTO cũng xem xét tác động của chương trình làm 
việc tạm thời H-2A đối với sức khỏe gia đình và cộng đồng, bao gồm 
các biện pháp để giảm thiểu những tác động tiêu cực có thể xảy ra. 
 

Nguyên tắc 1. “Việc tuyển dụng cần được thực hiện theo cách tôn 

trọng, bảo vệ và thực hiện các quyền con người được quốc tế công 

nhận.” 

Nguyên tắc 9. “Thỏa thuận của người lao động về các điều khoản 

và điều kiện tuyển dụng và việc làm phải tự nguyện và không có 

sự lừa dối hoặc ép buộc” 
Tương tự, CIERTO thực hiện quy trình tuyển dụng tôn trọng những 
tập quán và phong tục của cộng đồng, đảm bảo một cách tiếp cận 
dựa trên quyền con người. 
 THỰC HÀNH TỐT 2. Thực hành tuyển dụng nhạy cảm với sự đa dạng về dân tộc, ngôn ngữ và giới tính. 

CIERTO cung cấp dịch vụ dịch thuật trong quá trình tuyển dụng cho 
các ứng viên là người bản địa. Điều này đảm bảo một quy trình tuyển 
dụng dựa trên quyền con người, tích hợp các quyền về xã hội, kinh 
tế và văn hóa của người bản địa. Quá trình tuyển chọn cũng xem xét 
hồ sơ của những đối tượng dễ bị tổn thương nhất và áp dụng các 
tiêu chí về bình đẳng giới. 

Nguyên tắc 8. “Các điều khoản và điều kiện làm việc của người lao động 

cần được quy định phù hợp, có thể kiểm chứng và dễ hiểu, tốt nhất là 

thông qua hợp đồng bằng văn bản theo luật pháp quốc gia, các quy định, 

hợp đồng lao động và các thỏa ước lao động tập thể hiện hành. Chúng 

cần rõ ràng và minh bạch, đồng thời thông báo cho người lao động về địa 

điểm, yêu cầu và nhiệm vụ của công việc mà họ được tuyển dụng. 

Trường hợp người lao động di cư, hợp đồng bằng văn bản cần bằng 

ngôn ngữ mà người lao động có thể hiểu, cần được cung cấp đủ thời 

gian trước khi họ rời khỏi quốc gia xuất xứ, cần có các biện pháp ngăn 

chặn việc thay đổi hợp đồng và phải có hiệu lực thi hành.” 

THỰC HÀNH TỐT 3. Tuyển dụng lao động di cư dựa trên cách tiếp cận chuẩn hóa kỹ năng 

CIERTO thực hiện tuyển dụng dựa trên việc đối chiếu kỹ năng của 

người lao động với yêu cầu của các vụ thu hoạch, thay vì chỉ đơn 

thuần lựa chọn lao động theo giới tính hay số lượng. Với chiến lược 

tuyển dụng này, CIERTO đảm bảo rằng cả người lao động di cư và 

trang trại sử dụng lao động đều hưởng lợi từ mối quan hệ làm việc. 

CIERTO cam kết người lao động di cư có đủ kỹ năng, kinh nghiệm 

và năng lực mà thị trường lao động ở nước sở tại yêu cầu, tạo điều 

kiện để họ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn. 

Nguyên tắc 2. “Việc tuyển dụng cần đáp ứng nhu cầu thực tế của 

thị trường lao động, không được sử dụng như một phương tiện 

để thay thế hoặc làm giảm lực lượng lao động hiện có, hạ thấp tiêu 

chuẩn lao động, mức lương hay điều kiện làm việc, hoặc làm ảnh 

hưởng tiêu cực đến công việc tử tế.” 

Nguyên tắc 4. “Việc tuyển dụng cần chú trọng đến các chính sách 

và hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả, tính minh bạch và bảo vệ 

quyền lợi của người lao động trong suốt quá trình, ví dụ như việc 

công nhận lẫn nhau về kỹ năng và bằng cấp.” 

THỰC HÀNH TỐT 4. Chuyên nghiệp hóa lực lượng lao động nông nghiệp di cư thông qua đào tạo 

Trước khi người lao động di cư khởi hành, CIERTO tổ chức các 

chương trình đào tạo đầy đủ về thị trường và điều kiện làm việc. 

Điều này không chỉ giúp người lao động tự tin hơn mà còn giảm bớt 

các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc di cư lao động, 

đồng thời thúc đẩy sự phát triển năng lực và kỹ năng để công việc 

nông nghiệp của họ dần được chuyên nghiệp hóa, tác động tích cực 

đến toàn bộ chuỗi sản xuất thực phẩm và việc thực hiện các quyền 

của họ. 

Nguyên tắc 10. “Người lao động cần được tiếp cận thông tin miễn 

phí, đầy đủ và chính xác về quyền lợi của họ cũng như các điều 

kiện tuyển dụng và làm việc.” 

Nguyên tắc 13. “Người lao động, dù đang ở đâu hay tình trạng pháp lý 

của họ như thế nào, cần được tiếp cận các cơ chế giải quyết khiếu nại 

và tranh chấp miễn phí hoặc chi phí hợp lý trong trường hợp bị cáo buộc 

vi phạm quyền lợi trong quá trình tuyển dụng. Đồng thời, cần có các biện 

pháp khắc phục hiệu quả và phù hợp khi hành vi vi phạm đã xảy ra.” 

THỰC HÀNH TỐT 5. Cách tiếp cận chia sẻ trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng lao động để 

đảm bảo người lao động di cư được bảo vệ một cách thỏa đáng 
CIERTO nỗ lực bảo vệ người lao động di cư bằng cách xác định rõ 

ràng trách nhiệm của từng đối tác tham gia vào quá trình tuyển 

dụng. Điều này được thể hiện qua các điều khoản thỏa thuận với 

các đơn vị cung cấp dịch vụ và các tiêu chí lựa chọn đối với các 

công ty vận chuyển, chỗ ở và cung cấp thực phẩm, tất cả đều dựa 

trên các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và tính minh bạch. 
. 

Nguyên tắc 5. “Các quy định về hoạt động tuyển dụng và sử dụng lao 

động cần được xây dựng một cách rõ ràng, minh bạch và phải được thực 

thi nghiêm túc. Cần làm nổi bật vai trò của thanh tra lao động cũng như 

việc áp dụng các hệ thống đăng ký, cấp phép hoặc chứng nhận theo tiêu 

chuẩn.” 
Hướng dẫn Thực hiện 25. “Các công ty cho thuê lao động tạm thời và 

doanh nghiệp sử dụng lao động nên thỏa thuận về việc phân chia trách 

nhiệm giữa công ty cho thuê và doanh nghiệp sử dụng, đồng thời đảm 

bảo rằng các trách nhiệm này được phân chia rõ ràng nhằm đảm bảo sự 

bảo vệ đầy đủ cho những người lao động liên quan.” 



  
  

1 0 Thực hành tuyển dụng công bằng tốt 

Sự phù hợp với các nguyên tắc chung 

và các hướng dẫn hoạt động để tuyển dụng công 

bằng 
 

CIERTO Toàn cầu làm gì? 

THỰC HÀNH TỐT 6. Hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng lao động để đảm bảo rằng điều kiện làm việc và sinh hoạt 

của người lao động di cư đúng như đã hứa và tuân thủ luật pháp 

CIERTO cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trang trại tham gia để đảm 
bảo họ nắm rõ mọi yêu cầu khi thuê lao động thời vụ theo chương 
trình visa H-2A. CIERTO cũng có thể hỗ trợ kỹ thuật trong việc lựa 
chọn các nhà cung cấp hai dịch vụ quan trọng: thực phẩm và nhà ở. 
Bằng cách này, CIERTO đảm bảo rằng trang trại tuân thủ tất cả các 
quy định và tiêu chuẩn an toàn, đồng thời đảm bảo chất lượng trong 
việc cung cấp nhà ở, phương tiện di chuyển, bảo hiểm y tế và dịch 
vụ ăn uống, cũng như phát triển các cơ chế để tăng cường các hoạt 
động tuyển dụng bình đẳng giới. 

Nguyên tắc 2. “Việc tuyển dụng cần đáp ứng nhu cầu thực tế của 

thị trường lao động, không được sử dụng như một phương tiện để 

thay thế hoặc làm giảm lực lượng lao động hiện có, hạ thấp tiêu 

chuẩn lao động, mức lương hay điều kiện làm việc, hoặc làm ảnh 

hưởng tiêu cực đến công việc tử tế.” 

Nguyên tắc 3. “Các luật pháp và chính sách phù hợp về việc làm và 

tuyển dụng cần được áp dụng cho tất cả người lao động, đơn vị 

tuyển dụng và người sử dụng lao động.” 

THỰC HÀNH TỐT 7. Đóng góp vào việc giảm thiểu tình trạng thiếu việc làm tử tế trong ngành nông nghiệp 

CIERTO hướng đến việc giảm thiểu các thiếu sót trong điều kiện lao 
động công bằng, bắt đầu từ việc lựa chọn khu vực xuất phát của cộng 
đồng lao động di cư dựa trên sự tương đồng về khí hậu và địa lý với 
cộng đồng đích, cho đến các quy trình tuyển chọn, đào tạo, đồng hành 
kỹ thuật và các cơ chế kiểm tra điều kiện tuyển dụng. Thông qua việc 
duy trì liên lạc thường xuyên với trang trại sử dụng lao động và người 
lao động, CIERTO tìm cách xây dựng một quy trình cải tiến liên tục 
nhằm giảm thiểu các điều kiện lao động kém. Bên cạnh đó, việc đào tạo 
toàn diện về các điều khoản trong hợp đồng lao động cũng là một trong 
những cam kết chính của CIERTO. 

Nguyên tắc 1. “Vi ệ c  t u y ển  d ụ n g  c ầ n  đ ư ợ c  t h ự c  h i ệ n  

t h e o  c á c h  t ô n  t r ọ n g ,  b ả o  v ệ  v à  t h ự c  h i ệ n  c á c  q u y ề n  

c o n  n g ư ờ i  đ ư ợ c  q u ố c  t ế  c ô n g  n h ậ n ,  b a o  g ồ m  c ả  

n h ữ n g  q u y ề n  đ ư ợ c  t h ể  h i ệ n  t r o n g  c á c  t i ê u  c h u ẩ n   

l a o  đ ộ n g  q u ố c  t ế  … ”  

THỰC HÀNH TỐT 8. Giám sát và đánh giá các hoạt động tuyển dụng và hỗ trợ kỹ thuật cho quy trình tuyển 

dụng thông qua các bên thứ ba độc lập chuyên về bảo vệ quyền của người lao động di cư 

Thông qua các cơ chế đánh giá và xác minh độc lập, CIERTO có thể 
xác định những thách thức trong các hoạt động tuyển dụng của mình 
và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong quy trình tuyển dụng, từ đó mở 
rộng phạm vi các quyền được chương trình bảo vệ. Các khóa đào 
tạo và bảng hỏi được xây dựng bởi các đối tác xác minh địa phương, 
cũng như các hội thảo đánh giá với người lao động di cư, đều nhằm 
mục đích này. 

Nguyên tắc 13. “Người lao động, dù đang ở đâu hay tình trạng pháp 

lý của họ như thế nào, cần được tiếp cận các cơ chế giải quyết 

khiếu nại và tranh chấp miễn phí hoặc chi phí hợp lý trong trường 

hợp bị cáo buộc vi phạm quyền lợi trong quá trình tuyển dụng. Đồng 

thời, cần có các biện pháp khắc phục hiệu quả và phù hợp khi hành 

vi vi phạm đã xảy ra.” 
THỰC HÀNH TỐT 9. Hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để đảm bảo tính minh 

bạch và khả năng sinh lời trong toàn bộ chuỗi sản xuất 

CIERTO không chỉ thiết lập việc giám sát chặt chẽ các điều kiện làm 
việc tại các trang trại, mà còn giúp tăng khả năng sinh lời, từ đó các công 
ty có thêm dư địa để thúc đẩy việc tuyển dụng công bằng và công việc 
tử tế. Thông qua việc đào tạo và chuyên nghiệp hóa lực lượng lao động 
di cư, kết hợp với việc làm việc cùng các chủ lao động luôn nỗ lực cung 
cấp điều kiện làm việc tối ưu và dịch vụ chất lượng, CIERTO hướng 
đến việc đảm bảo tất cả các bên trong chuỗi sản xuất đều được hưởng 
lợi từ sự minh bạch ngày càng cao trong các thực hành tuyển dụng, 
bằng cách công nhận tác động của chúng đến năng suất của trang trại. 

Nguyên tắc 3. “Các luật pháp và chính sách phù hợp về việc làm và 
tuyển dụng cần được áp dụng cho tất cả người lao động, đơn vị tuyển 
dụng và người sử dụng lao động.” 

Nguyên tắc 4. “Việc tuyển dụng cần chú trọng đến các chính sách và 
hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả, tính minh bạch và bảo vệ quyền 
lợi của người lao động trong suốt quá trình, ví dụ như việc công nhận 
lẫn nhau về kỹ năng và bằng cấp.” 

THỰC HÀNH TỐT 10. Chứng minh lợi ích của việc tuyển dụng công bằng bằng cách 

liên kết các bên tham gia vào chuỗi sản xuất 

Thông qua công việc hợp tác với tất cả các đối tác trong quy trình và 
kiến thức về luật pháp và các quy định, CIERTO chứng minh tầm 
quan trọng của việc phát triển các quy trình tuyển dụng công bằng 
tuân thủ luật pháp quốc gia và phù hợp với các Nguyên tắc chung và 
hướng dẫn về tuyển dụng công bằng được thiết lập bởi Tổ chức 
Lao động Quốc tế (ILO). Trong các quy trình này, CIERTO có thể xác 
định một số thiếu sót trong các quy định và đưa ra các khuyến nghị 
để chúng có thể đáp ứng tốt hơn thực tế và nhu cầu của tất cả các 
thành phần trong chuỗi sản xuất, đặc biệt là người lao động di cư. 

Nguyên tắc 7: “Người lao động hoặc người tìm việc không nên bị tính 

bất kỳ khoản phí tuyển dụng hoặc chi phí liên quan nào, hoặc phải chịu 

các chi phí này dưới bất kỳ hình thức nào.” 

Nguyên tắc 12. “Người lao động nên có quyền tự do chấm dứt hợp 

đồng lao động và, trong trường hợp người lao động di cư, có quyền 

trở về nước của họ. Người lao động di cư không nên cần sự cho phép 

của chủ sử dụng lao động hoặc công ty tuyển dụng để thay đổi chủ sử 

dụng lao động.” 



  
 


